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1

Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên 

khoáng Trương Xuân Luận

Khoa học và kỹ 

thuật 2015 5 56000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

Địa chất VĐ2897 333.851

2

Bài giảng luật khoáng sản và luật 

môi trường Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3830 344.046

3

Bài giảng luật và chính sách về 

khoáng sản - môi trường :  Dùng 

cho học viên cao học và nghiên cứu 

sinh ngành địa chất và ngành kỹ 

thuật môi trường Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4014 344.046

4

Bài giảng bảo vệ tài nguyên nước và 

môi trường Bùi Học

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1310 363.7

5

Đánh giá tác động đến môi trường :  

Dành cho nghiên cứu sinh và học 

viên cao học ngành địa chất công 

trình Phạm Văn Tỵ

Đại học Mỏ Địa 

chất 2012 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3891 363.7

6

Bài giảng hướng dẫn thực tập tinh 

thể học Nguyễn Tất Tùng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2002 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1511 548

7

Một số vấn đề hình học tinh thể vĩ 

mô và vi mô dưới quan điểm toán 

học Nguyễn Tất Tùng

Giao thông vận 

tải 2005 10 8000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng VĐ1985 548

8

Bài giảng các phương pháp đồng vị 

trong nghiên cứu :  Dành cho 

nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Địa 

chất

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3647 549



9

Giáo trình nguyên liệu khoáng và 

công nghệ sản xuất đá xây dựng Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2008 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ4044 549

10

Bảng tra cứu khoáng vật thực 

nghiệm

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2008 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2344 549

11

Bài giảng nguyên liệu khoáng cho 

công nghiệp gốm sứ và vật liệu chịu 

lửa :  Dùng cho sinh viên chuyên 

ngành Nguyên liệu khoáng Đỗ Cảnh Dương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2016 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng VĐ4041 549

12 Bài giảng thực tập khoáng vật học Nguyễn Văn Bình

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2002 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1525 549

13

Khoáng vật học nguồn gốc :  Dùng 

cho học viên cao học ngành Thạch 

học - Khoáng vật học và Địa hóa 

học Nguyễn Văn Bình

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2010 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3996 549

14

Bài giảng vỏ phong hóa - các 

phương pháp nghiên cứu và ứng 

dụng Nguyễn Khắc Giảng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2012 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3999 549

15

Khoáng vật ứng dụng :  Giáo trình 

cấp trường - dùng cho học viên cao 

học, NCS ngành Kỹ thuật Địa chất, 

Khoáng thạch và địa hóa Nguyễn Khắc Giảng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3998 549

16

Giáo trình nguyên liệu khoáng đại 

cương Nguyễn Văn Lâm Knxb 2019 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng VĐ4043 549



17

Bài giảng khoáng vật học mô tả. 

Phần 3 Nguyễn Tất Trâm

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2001 4

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1361 549

18

Giáo trình nguyên liệu khoáng đại 

cương Nguyễn Thanh Thảo

Giao thông vận 

tải 2020 2 70000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng VĐ4810 549

19 Phụ lục khoáng vật học mô tả Phạm Văn An

Đại học Mỏ - Địa 

chất 1993 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ48 549

20

Giáo trình nguyên liệu khoáng cho 

công nghiệp xi măng Phạm Văn Trường

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2010 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng VĐ4042 549

21 Khoáng vật và thạch học công trình Trần Thanh Giám Xây dựng 2001 1 28000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3349 549

22 Bài giảng khoáng tướng học Trần Anh Ngoan

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1305 549

23

Bao thể trong khoáng vật và kết quả 

nghiên cứu ở Việt Nam

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2008 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng VĐ2323 549.095

24 Bài giảng khoáng vật tạo đá Đỗ Đình Toát

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1331 549.1

25 Giáo trình tinh thể - khoáng vật Nguyễn Khắc Giảng

Khoa học và kỹ 

thuật 2016 5 109000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ3064 549.1



26 Bài giảng tinh thể khoáng vật học Nguyễn Tất Trâm

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2001 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1313 549.1

27

Bài giảng môn học thủy địa hóa 

đồng vị và hạt nhân (Isotope and 

nuclear geochemistry) :  Tập bài 

giảng dành cho sinh viên cao học và 

nghiên cứu sinh chuyên ngành Địa 

chất thủy văn Đặng Đức Nhận

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2011 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3683 550

28

Giáo trình phương pháp tìm kiếm 

trọng sa. Phần thứ 3: Mô tả khoáng 

vật trọng sa Đặng Xuân Phong

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2006 10

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2069 550

29

Giáo trình phương pháp tìm kiếm 

trọng sa Đặng Xuân Phong

Trường Đại học 

Mỏ - Mỏ chất 2006 10

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2068 550

30

Hội thảo nâng cao năng lực về công 

nghệ địa vật lý trong điều tra, đánh 

giá khoáng sản trên đất liền, biển và 

hải đảo :  Workshop on capacity 

building on geophysical exploration 

and assessment on land, sea and 

island

Science and 

technology 2016 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3253 550

31

Thuật ngữ các khoa học trái đất 

Anh - Việt :  English - Vietnamese 

terminology of geosciences Lê Như Lai Xây dựng 2003 9

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất 

VĐ1722 550

32 Giáo trình khoa học trái đất Lưu Đức Hải

Giáo dục Việt 

Nam 2017 5 70000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3493 550.771



33

Địa hóa đồng vị :  Dùng cho học 

viên cao học Phạm Tích Xuân

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2010 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3995 550

34 Địa Thống Kê Trương Xuân Luận

Giao thông vận 

tải 2010 10 17000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ2018 550

35

Địa thống kê và tin học ứng dụng :  

Dùng cho cao học và NCS ngành 

Kỹ thuật Địa chất Trương Xuân Luận

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2015 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3692 550

36 Bản đồ địa chất Lê Văn Trảo

Cục Địa Chất 

Việt Nam 1994 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất VĐ889 551

37

Bài giảng phương pháp xử lý thông 

tin địa chất :  Dùng cho học viên 

cao học  và nghiên cứu sinh ngành 

Kỹ thuật địa chất Lương Quang Khang

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2015 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3878 551

38 Bài giảng GIS và viễn thám Bùi Hoàng Bắc

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4035 551

39

Bài giảng hệ thống thông tin địa lý 

ứng dụng trong địa chất :  

Appllications of geographic 

information system in geology Đỗ Mạnh An

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2013 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4036 551

40

Bài giảng chỉ dẫn về phương pháp 

công tác địa chất trong các xí 

nghiệp khai thác than Đồng Văn Nhì

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2001 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất 

VĐ1320 551

41

Bài giảng địa tầng phân tập và 

phương pháp nghiên cứu :  Cao học 

ngành: Khoáng vật học và Địa hóa 

học Đỗ Văn Nhuận

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4000 551



42

Bản dồ địa chất và khoáng sản Việt 

Nam.Tỷ lệ :1:200.000 :  Tờ Mĩ 

Tho(C-48-XVII)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ1020 551

43

Bản dồ địa chất và khoáng sản Việt 

Nam.Tỷ lệ :1:200.000 :  Tờ Sóc 

Trăng(C48-XXI & C-48-XXII)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ1020 551

44

Bản dồ địa chất và khoáng sản Việt 

Nam.Tỷ lệ :1:200.000 :  Tờ Trà 

Vinh-Côn Đảo

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ1020 551

45

Bản đồ địa chất và khoáng sản.Tỷ lệ 

1:200.000 :  Tờ Cà Mau - Bạc Liêu 

(C-48-XXVII & C-48-XXVIII)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất 

VĐ1020 551

46

Bản đồ địa chất và khoáng sản :  Tờ 

Long Xuyên (C-48-XVI)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551

47

Bản đồ địa chất và khoáng sản :  Tờ 

Thành phố Hồ Chí Minh (C-48-XI)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551

48

Bản đồ địa chất và khoáng sản :  Tờ 

Công Pông Chàm - Lộc Ninh (C-48-

IV & C-48-V)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551



49

Bản đồ địa chất và khoáng sản :  Tờ 

Châu Đốc (C-48-X)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551

50

Bản đồ địa chất và khoáng sản :  Tờ 

Phú Quốc - Hà Tiên (C-48-XIV & C-

48-XV)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551

51

Bản đồ địa chất và khoáng sản :  Tờ 

Bà Nà (D-48-VI)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551

52

Bản đồ địa chất và khoáng sản :  Tờ 

Khang Khay-Mường Xén (E-48-II 

& E-48-III)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551

53

Bản đồ địa chất và khoáng sản :  Tờ 

Sầm Nưa (F-48-XXXIII)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551

54

Bản đồ địa chất và khoáng sản :  Tờ 

Xiêng Khoảng - Tương Dương (E-

48-VIII & E-48-IX)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551

55

Bản đồ địa chất và khoáng sản :  Tờ 

Hà Tĩnh-Kỳ Anh (E-48-XVI & E-48-

XVII)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551



56

Bản đồ địa chất và khoáng sản :  Tờ 

Mahaxay - Đồng Hới (E-48-XXII & 

E-48-XXII)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551

57

Bản đồ địa chất và khoáng sản. :  

Tờ Hương Hoá - Huế - Đà Nẵng (E-

48-XXXV & E-48-XXXVI & E-49-

XXXI)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551

58

Bản đồ địa chất và khoáng sản :  Tờ 

Hội An (D-49-I)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551

59

Bản đồ địa chất và khoáng sản :  Tờ 

Thanh Hoá (E-48-IV)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551

60

Bản đồ địa chất và khoáng sản :  Tờ 

Vinh (E-48-X)

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1020 551

61

Bản đồ địa chất và khoáng sản.Tỷ lệ 

1:200.000 :  Tờ Lệ Thủy - Quảng 

Trị

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ1020 551

62

Giáo trình cơ sở địa chất và phương 

pháp thăm dò các mỏ than

Nguyễn Tiến Dũng, 

Nguyễn Phương

Giao thông vận 

tải 2023 2 364000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ5350 551



63

Bài giảng kiến trúc trường quặng :  

Dùng cho sinh viên ngành địa chất Hoàng Đức Ngọc

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2001 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thăm 

dò VĐ1295 551.8

64

Địa chất học :  Cho kỹ sư xây dựng 

và cán bộ kĩ thuật môi trường, Tập 

1 Kehew.Alan E Giáo dục 1998 8 19000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ1031 551

65

Địa chất học :  Cho kĩ sư xây dựng 

và cán bộ kỹ thuật môi trường Kehew .Alan E Giáo Dục 1998 3 21000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1032 551

66

Địa chất cơ học vật lý :  Physico 

Mechanical geology Lê Như Lai Xây dựng 2011 6 60000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2571, VĐ2672551

67

Bài giảng phương pháp đánh giá tài 

nguyên khoáng sản :  Dùng cho 

nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật địa 

chất Lương Quang Khang

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2015 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3693 551

68

Giáo trình phương pháp xử lý thông 

tin địa chất Lương Quang Khang

Giao thông vân 

tải 2018 2 55000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3980 551

69

Bài giảng toán ứng dụng trong 

nghiên cứu địa chất Nguyễn Tiến Dũng

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4047 551

70

Bài giảng phương pháp tìm kiếm, 

thăm dò và đánh giá mỏ Nguyễn Tiến Dũng

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2016 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4032 551

71 Bài giảng sinh khoáng học Nguyễn Quang Luật

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2000 5

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1176 551.1



72

Giáo trình địa chất các mỏ khoáng 

sản đại cương :  Dùng cho sinh viên 

ngành Địa vật lý và Khoan thăm dò Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2003 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng VĐ1705 551

73

Giáo trình địa chất các mỏ khoáng 

sản đại cương :  Dùng cho sinh viên 

ngành Địa vật lý và Khoan thăm dò Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2005 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng VĐ1925 551

74

Bài giảng bảo vệ môi trường trong 

hoạt động khoáng sản :  Dành cho 

học viên cao học chuyên ngành Địa 

chất Khoáng sản & Thăm dò Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2013 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3689 551

75 Bài giảng khoáng tướng công nghệ Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ3690 551

76

Bài giảng sinh khoáng học :  Dành 

cho học viên cao học chuyên ngành 

Địa chất Khoáng sản & Thăm dò Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015, 2017 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3694 551

77

Giáo trình thiết kế và tổ chức thi 

công xử lý nền đất yếu Nguyễn Thị Nụ

Giao thông vận 

tải 2023 2 287000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ5384 551

78

Đề cương chi tiết học phần thực tập 

tốt nghiệp Nguyễn Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2010 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4045 551

79

Bài giảng đề cương hướng dẫn thực 

tập tốt nghiệp.Quy định về nội dung 

đồ án tốt nghiệp Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ1243 551

80

Quy định về nội dung và hình thức 

trình bày đồ án tốt nghiệp cho sinh 

viên ngành địa chất công trình - địa 

kỹ thuật :  Quy định tạm thời Nguyễn Viết Tình

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2005 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ1924 551



81

Giáo trình tiếng anh chuyên ngành 

địa chất thủy văn - Địa chất công 

trình Nguyễn Bách Thảo

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2017 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ3107 551

82

Đề cương chi tiết hướng dẫn thực 

tập tốt nghiệp và viết đồ án tốt 

nghiệp Nguyễn Tiến Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4034 551

83 Cơ sở địa chất - địa chất công trình Nguyễn Chí Trung Xây dựng 2013 1 152000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4842 551

84 Cẩm nang công nghệ  địa chất Nguyễn Khắc Vinh

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2010 1 290000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3238 551

85

Hướng dẫn thực tập sản xuất :  

Dùng cho sinh viên ngành: Tìm 

kiếm - thăm dò khoáng sản rắn. Địa 

chất mỏ Phan Viết Nhân

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2000 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1245 551

86

Cơ sở phương pháp luận địa chất 

công trình Phạm Văn Tỵ Xây dựng 2020 2 72000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ5227 551

87

Cơ sở địa chất công trình địa chất 

thuỷ văn Tô Xuân Vu

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2013 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình 

VĐ2663 551

88 Giáo trình địa chất công trình Tô Xuân Vu

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ2678 551

89

English in my speciality :  Bài giảng 

tiếng Anh dùng cho sinh viên ngành 

địa chất : Lecture - note Trần Bỉnh Chư

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất 

VĐ1227 551



90

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành 

:  Dùng cho sinh viên ngành Địa 

chất công trình Trần Bỉnh Chư

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2003 9

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ1725 551

91

Cấu tạo nhỏ và ứng dụng :  Dùng 

cho học viên cao học và NCS ngành 

Kỹ thuật Địa chất Trần Thanh Hải

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2013 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3671 551

92

Tuyển Tập báo cáo hội nghị khoa 

học địa chất kỷ niệm 60 năm thành 

lập ngành Địa chất Việt Nam 2005 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1975 551

93 Địa chất đại cương Võ Năng Lạc

Giao thông vận 

tải 1999 10 21000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1081 551

94

Trường địa vật lý và cấu trúc thạch 

quyển lãnh thổ Việt Nam Cao Đình Triều

Khoa học và kỹ 

thuật 2005 6

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2182 551.09

95

Địa động lực hiện đại lãnh thổ Việt 

Nam

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2013 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2606 551.1

96

Bài giảng phương pháp nghiên cứu 

sinh khoáng-dự báo quặng sâu ẩn :  

Dành cho Nghiên cứu sinh Ngành 

Kỹ thuật Địa chất Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3675 551.1

97

Bài giảng sinh khoáng Việt Nam và 

các miền lân cận :  Dành cho 

Nghiên cứu sinh Ngành Kỹ thuật 

Địa chất Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3676 551.1

98 Địa kiến tạo Trần Thanh Hải

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2014 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3873 551.13

99

Bài giảng môn học các quá trình 

hình thành thành phần hóa học nước 

dưới đất Nguyễn Kim Ngọc

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ4018 551.18



100 Núi lửa học Lê Tiến Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3994 551.21

101 Động đất Cao Đình Triều

Khoa học và Kỹ 

thuật 2008 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ4097 551.22

102 Giáo trình tai biến địa chất

Khoa học và kỹ 

thuật 2013 5 41000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2632 551.22

103 Tai biến động đất và sóng thần Nguyễn Chí Trung Xây dựng 2015 2 138000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4230 551.22

104

Địa chấn nghiên cứu cấu trúc :  

Dùng cho các lớp cao học và nghiên 

cứu sinh Phan Thiên Hương

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4090 551.22

105

Tai biến động đất các tỉnh Tây Bắc 

Việt Nam

Khoa học và kỹ 

thuật 2006 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2203 551.221

106 Tai biến động đất ở Việt Nam Cao Đình Triều

Khoa học và kỹ 

thuật 2010 6 67000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2394 551.22

107

Tiếp cận tất định mới trong nghiên 

cứu tai biến địa chấn ở Việt Nam

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2013 5

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2607 551.22



108 Giáo trình địa chất môi trường Đặng Văn Bát

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2002 9

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1686 551.3

109

Địa chất và môi trường đệ tứ Việt 

Nam Hoàng Ngọc Kỷ

Khoa học và kỹ 

thuật 2010 1 150000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2467 551.3

110

Giáo trình điều tra địa chất môi 

trường và tai biến địa chất Nguyễn Phương

Giao thông vận 

tải 2020 2 80000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4797 551.3

111

Kiến tạo hoạt động vùng ven biển 

miền Trung Việt Nam và tác động 

tới tai biến địa chất Trần Thanh Hải

Khoa học và kỹ 

thuật 2017 5 405000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3543 551.35

112

Biến động đường bờ biển các tỉnh 

Nam Bộ: Dưới tác động của biến 

đổi khí hậu và mực nước biển dâng Vũ Văn Thái

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2018 2 200000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ5198 551.36

113

Bài giảng các đá biến đổi nhiệt dịch 

vây quang quặng Trần Bỉnh Chư

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3674 551.4

114 Địa mạo đại cương Đinh Ngọc Lựu

Giao thông vận 

tải 2000 7 18000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình 

VĐ1089 551.41

115

Địa mạo và thay đổi môi trường 

toàn cầu Slaymaker Olav

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2018 2 530000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ5199 551.41

116 Biển đông, Tập 4 Đặng Ngọc Thanh

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2003 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1852 551.46



117

Tính toán địa chất thủy văn :  Bài 

giảng dành cho học viên cao học 

ngành ĐCTV Đặng Hữu Ơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2003 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3682 551.46

118

Địa chất thủy văn trong xây dựng 

công trình ngầm :  Dùng cho học 

viên cao học, NCS ngành ĐCTV và 

ĐCCT Đoàn Văn Cánh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2003 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3687 551.46

119

Đánh giá tác động môi trường :  

Dùng cho học viên cao học ngành 

ĐCTV Đoàn Văn Cánh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2002 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3688 551.46

120 Địa chất thủy văn đại cương Vũ Ngọc Kỷ

Giao thông vận 

tải 2001 3 28000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1300 551.46

121 Địa chất thủy văn đại cương Vũ Ngọc Kỷ

Giao thông vận 

tải 2008 5 40000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ2363 551.46

122

Địa chất thủy văn nhiễm bẩn :  

Dành cho học viên cao học chuyên 

ngành Địa chất thủy văn Nguyễn Văn Lâm

Giao thông vận 

tải 2020 2 65000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình 

VĐ4878 551.46

123

Địa chất thủy văn và tháo khô các 

mỏ khoáng sản cứng Hoàng Kim Phụng

Giao thông vận 

tải 2000 13 14000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1222 551.46

124 Biển đông, Tập 2 Phạm Văn Ninh

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2003 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1850 551.46

125 Biển đông, Tập 1 Lê Đức Tố

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2003 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1849 551.46



126 Biển đông, Tập 3 Mai Thanh Tân

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2003 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1851 551.46

127 Biển đông, Tập 3 Mai Thanh Tân

Khoa học Tự 

nhiên và công 

nghệ 2009 2 130000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3237 551.46

128

Bài giảng môn học địa chất thủy 

văn nhiễm bẩn :  Dành cho học viên 

cao học chuyên ngành Địa chất thủy 

văn Nguyễn Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2012 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3681 551.46

129

Bài giảng môn học địa chất thủy 

văn nhiễm bẩn :  Dành cho học viên 

cao học chuyên ngành Địa chất thủy 

văn Nguyễn Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ4004 551.46

130 Giáo trình hải dương học Nguyễn Văn Lai Xây dựng 2006 2 32000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ4843 551.46

131

Giáo trình tin học ứng dụng và địa 

thống kê trong địa chất thủy văn Phạm Qúy Nhân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3672 551.46

132

Giáo trình tin học ứng dụng và địa 

thống kê trong địa chất thủy văn Phạm Qúy Nhân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ4003 551.46

133

Danh bạ các nguồn nước khoáng và 

nước nóng Việt Nam

Cục địa chất và 

khoáng sản Việt 

Nam 1998 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1257 553.73

134 Bài giảng địa chất biển Hoàng Văn Long

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3871 551.461



135

Địa chất biển Việt Nam và phát 

triển bền vững: Tuyển tập báo cáo 

khoa học hội nghị khoa học địa chất 

biển toàn quốc lần thứ nhất :  

Proceedings first nationalscientific 

symposium on marine geology

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2008 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3244 551.466

136

Hội nghị khoa học và công nghệ 

biển toàn quốc lần thứ V: tuyển tập 

báo cáo

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2011 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3250 551.466

137 Địa chất biển Trần Nghi

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2005 1 52000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3917 551.466

138

Giáo trình phân tích nước :  Dùng 

cho sinh viên chuyên ngành ĐCTV - 

ĐCCT và môi trường Đào Đình Thuần

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2004 10

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1760 551.48

139

Bài giảng tiếng anh chuyên môn, 

Tập 1 Hoàng Văn Hưng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1999 4

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ1114 551.48

140

Thủy địa hóa học :  (Giáo trình 

giảng dạy cho sinh viên ngành 

ĐCTV-ĐCCT, địa sinh thái và tài 

liệu tham khảo cho học viên cao 

học, nghiên cứu sinh thuộc chuyên 

ngành ĐCTV, Địa hóa, Môi trường) Nguyễn Kim Ngọc

Giao thông vận 

tải 2005 5 30000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình 

VĐ1922 551.48

141 Thủy địa hóa Nguyễn Kim Ngọc

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1999 4

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình 

VĐ1115 551.48



142

Bùn cát sông ngòi và bồi lắng hồ 

chứa Phạm Thị Hương Lan Xây dựng 2017 2 95000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ4839 551.48

143 Nước dưới đất khu vực Tây Nguyên

Cục địa chất và 

khoáng sản Việt 

Nam 1999 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1259 551.49

144

Nước dưới đất các đồng Bằng ven 

biển Nam trung bộ

Cục địa chất và 

khoáng sản Việt 

Nam 1998 3 17000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1260 551.49

145 Nước dưới đất đồng bằng Nam bộ

Cục địa chất và 

khoáng sản Việt 

Nam 1998 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1261 551.49

146

Các phương pháp điều tra địa chất 

thủy văn Đoàn Văn Cánh

Giao thông vận 

tải 2002 5 24000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình 

VĐ1564 551.49

147

Nghiên cứu động thái và cân bằng 

nước dưới đất :  Bài giảng dành cho 

học viên cao học ngành ĐCTV Đặng Hữu Ơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1997 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3685 551.49

148

Động thái và cân bằng nước dưới 

đất :  Bài giảng phục vị giảng dạy 

và học tập cho học viên cao học và 

NCS ngành ĐCTV Đặng Hữu Ơn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ4007 551.49

149

Tìm kiếm, thăm dò và đánh giá trữ 

lượng nước dưới đất :  Bài giảng 

phục vụ giảng dạy và học tập cho 

học viên cao học và nghiên cứu sinh 

ngành địa chất thủy văn Đoàn Văn Cánh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 4

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1661 551.49



150 Tin học địa chất thủy văn ứng dụng Đoàn Văn Cánh

Khoa học và kỹ 

thuật 2005 10 38000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1982 551.46

151

Thu gom nước mưa đưa vào lòng 

đất :  Bổ sung nhân tạo nước dưới 

đất và chống úng ngập thành phố Đoàn Văn Cánh

Khoa học và kỹ 

thuật 2008 5 35000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ2332 551.49

152 Bài giảng địa chất thủy văn đô thị Đoàn Văn Cánh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3656 551.49

153

Bài giảng tìm kiếm, thăm dò và 

đánh giá trữ lượng nước dưới đất :  

Dùng cho các học viên cao học 

ngành Địa chất thủy văn Đoàn Văn Cánh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3679 551.49

154

Tìm kiếm, thăm dò và đánh giá trữ 

lượng nước dưới đất :  Bài giảng 

phục vụ giảng dạy và học tập cho 

học viên cao học và nghiên cứu sinh 

ngành địa chất thủy văn Đoàn Văn Cánh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ4005 551.49

155

Bài giảng cơ sở Địa chất thủy văn 

Địa chất công trình :  Dùng cho sinh 

viên ngành địa vật lý Đỗ Văn Bình

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1297 551.49

156

Giáo trình cơ sở Địa chất thủy văn 

Địa chất công trình :  Dùng cho sinh 

viên ngành địa vật lý Đỗ Văn Bình

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2003 4

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1297 551.49

157 Địa chất thủy văn công trình Xây dựng 2016 2 137000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ4270 551.49



158 Địa chất thủy văn ứng dụng T.2 Fetter C.W Giáo dục 2000 11 29000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình 

VĐ1286 551.49

159 Địa chất thủy văn ứng dụng, Tập 1 Fetter C.W Giáo dục 2000 5 33000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình 

VĐ1174 551.49

160

Bài giảng đánh giá trữ lượng nước 

dưới đất Hoàng Kim Phụng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1366 551.49

161

Giáo trình động thái và cân bằng 

nước dưới đất Hoàng Kim Phụng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2002 10

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1563 551.49

162

Hướng dẫn phương pháp thăm dò 

và đánh giá trữ lượng khai thác 

nước dưới đất để cung cấp nước 1979 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ366 551.49

163 Bổ sung nhân tạo nước dưới đất Huisman. L 2005 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ2061 551.49

164

Nước dưới đất các đồng bằng ven 

biển bắc trung bộ Nguyễn Văn Đản

Cục Địa chất Việt 

Nam 1996 3

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1026 551.49

165

Diễn biến bồi, xói luồng tàu, có xét 

đến tác động của chân vịt tàu thủy Nguyễn Văn Giáp Xây dựng 2017 2 76000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ4840 551.49

166

Suy thoái giếng khai thác nước dưới 

đất biện pháp khắc phục Nguyễn Mạnh Hà Xây dựng 2017 2 118000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ4222 551.49



167

Bài giảng môn học sự dịch chuyển 

vật chất trong đới bão hòa và không 

bão hòa nước dưới đất :  Dành cho 

các NCS chuyên ngành ĐCTV - 

ĐCCT Nguyễn Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2012 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3665 551.49

168

Bài giảng môn học quản lý và bảo 

vệ tài nguyên nước dưới đất :  Dùng 

cho học viên cao học chuyên ngành 

ĐCTV Nguyễn Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2013 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3680 551.49

169

Bài giảng môn học địa chất thủy 

văn môi trường :  Dùng cho học 

viên cao học ngành ĐCTV Nguyễn Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2014 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3686 551.46

170

Bài giảng môn học quản lý và bảo 

vệ tài nguyên nước dưới đất :  Dùng 

cho học viên cao học chuyên ngành 

ĐCTV Nguyễn Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ4006 551.49

171

Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước 

dưới đất :  Dùng cho học viên cao 

học chuyên ngành ĐCTV Nguyễn Văn Lâm

Giao thông vận 

tải 2023 2 80000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ5376 551.49

172

Bài giảng nước khoáng :  Dùng cho 

sinh viên ngành Địa chất thuỷ văn, 

ĐCTV - Địa chất công trình, Địa 

chất và những ai quan tâm đến lĩnh 

vực nước khoáng Nguyễn Kim Ngọc

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2001 5

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1412 551.49

173

Địa chất thủy văn và tài nguyên 

nước ngầm lãnh thổ Việt Nam :  

Dùng cho sinh viên chuyên ngành 

ĐCTV - ĐCCT, cao học ngành 

ĐCTV) Nguyễn Kim Ngọc

Giao thông vận 

tải 2003 13 35000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1759 551.49

174

Giáo trình các quá trình hình thành 

thành phần hóa học nước dưới đất :  

Dùng cho học viên cao học ngành 

Địa chất thủy văn Nguyễn Kim Ngọc

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3677 551.49



175

Bài giảng Động lực nước dưới đất :  

Dùng cho sinh viên ngành địa chất 

công trình Nguyễn Tuấn Tiến

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1314 551.49

176

Bài giảng các phương pháp điều tra 

địa chất thủy văn :  Dùng cho sinh 

viên ngành Địa chất công trình Nguyễn Tuấn Tiến

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1328 551.49

177

Bài giảng cơ sở địa chất thủy văn 

địa chất công trình :  Dùng cho sinh 

viên ngành Địa chất thăm dò

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình 

VĐ1333 551.49

178 Mô hình số nước dưới đất Phạm Quý Nhân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3678 551.49

179 Mô hình số nước dưới đất Phạm Quý Nhân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ4008 551.49

180

Bài tập và hệ thống bảng tra thủy 

văn công trình giao thông.  Thiết kế 

và tính toán thủy văn - thủy lực hệ 

thống thoát nước đô thị Phạm Văn Thoan Xây dựng 2020 2 200000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ4826 551.49

181

Quản lý nước dưới đất đới ven bờ 

và cửa sông :  Bài giảng dành cho 

học viên cao học ngành Kỹ thuật 

địa chất (Địa chất thủy văn)

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3989 551.49

182

Tăng cường nguồn nước ngầm bằng 

giải pháp bổ sung nhân tạo nước 

dưới đất ở Đông Nam Á :  Tuyển 

tập báo cáo hội thảo khoa học

Khoa học và kỹ 

thuật 2005 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ2060 551.49



183

Tổng quan về tính hiệu quả của bổ 

sung nhân tạo nước dưới đất /  

Chương trình Hệ thống nước dưới 

đất và Chất lượng nước. Báo cáo 

tổng kết Bước 1 CR/02/108N I Gale

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2005 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất; Môi 

trường

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ2062 551.49

184

Địa chất và tài nguyên Việt Nam: 

Tuyển tâp báo cáo khoa học hội 

nghị khoa học toàn quốc kỷ niệm 70 

năm phát triển

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3239 551.597

185 Địa chất Việt Nam, Tập 2 Trần Đức Lương

Khoa học và Kỹ 

thuật 1995 4

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1029 551.597

186 Địa chất Việt Nam, Tập 1 Trần Đức Lương

Tổng cục Mỏ và 

Địa chất 1988 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1028 551.597

187 Địa chất và tài nguyên Việt Nam Trần Văn Trị

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2009 3

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2528 551.597

188 Thư mục địa chất Việt Nam

Cục địa chất và 

khoáng sản Việt 

Nam 1998 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3249 551.597

189

Sách tra cứu các phân vị địa chất 

Việt Nam / :  Lexico of geological 

units of Vietnam Vũ Khúc

Cục địa chất và 

khoáng sản Việt 

Nam 2000 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1258 551.597

190

Khí hậu biến đổi thảm kịch vô tiền 

khoáng hậu trong lịch sử nhân loại Rahmstorf S Nxb. Trẻ 2008 4 32000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2290 551.6

191 Lịch sử tiến hóa trái đất :  (Địa sử) Tống Duy Thanh

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2009 5 77000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ3089 551.7

192

Loess nguồn gốc gió ở Việt Nam và 

Động Nam á Hoàng Ngọc Kỷ

Khoa học và kỹ 

thuật 2007 2 40000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ2252 551.75



193 Hệ Cambri ở Việt Nam Phạm Kim Ngân

Khoa học và kỹ 

thuật 2008 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2327 551.723

194 Địa kiến tạo và sinh khoáng Lê Như Lai

Giao thông vận 

tải 1998 28

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất 

VĐ940 551.8

195 Giao trình địa chất cấu tạo Lê Như Lai Xây dựng 2001 7 30000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ1520 551.8

196 Địa chất cấu tạo Lê Như Lai

Giao thông vận 

tải 2010 5 48000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1520 551.8

197

Bài giảng kiến trúc các trường và 

mỏ quặng nội sinh :  Dành cho 

Nghiên cứu sinh Ngành Kỹ thuật 

Địa chất Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3645 551.8

198

Bài giảng kiến trúc các trường và 

mỏ quặng nội sinh :  Dành cho 

Nghiên cứu sinh Ngành Kỹ thuật 

Địa chất Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3645 551.8

199

Bài giảng cấu tạo địa chất đặc điểm 

cơ bản và phương pháp đo vẽ Trần Thanh Hải

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2009 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4070 551.8

200

Cấu tạo địa chất đặc điểm cơ bản và 

phương pháp nghiên cứu Trần Thanh Hải

Khoa học và kỹ 

thuật 2017 5 405000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3542 551.8

201 Địa hóa và sức khỏe Đặng Trung Thuận Nông nghiệp 2015 1 150000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ2836 551.9



202

Địa hóa ứng dụng :  Giáo trình cấp 

trường - Dùng cho học viên cao học 

và NCS ngành Địa chất Nguyễn Khắc Giảng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3695 551.9

203

Địa hóa biển :  Giáo trình cấp 

trường - dùng cho sinh viên cao 

học, NCS khoáng vật học và địa hóa 

học và các ngành có liên quan Nguyễn Khắc Giảng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ3992 551.9

204

Địa hóa ứng dụng :  Giáo trình cấp 

trường - Dùng cho học viên cao học 

và NCS ngành Địa chất Nguyễn Khắc Giảng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4012 551.9

205

Cơ sở hóa lý cho địa chất :  Giáo 

trình dùng cho sinh viên và nghiên 

cứu sinh ngành địa chất học Phan Trường Thị

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2008 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3993 551.9

206 Giáo trình thạch luận đá magma Đỗ Đình Toát

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2014 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3684 552

207 Thạch luận đá magma Lê Tiến Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3997 552

208

Bài giảng thực tập quang tinh và 

thạch học dưới kính hiển vi phân 

cực Lê Thanh Mẽ

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1516 552

209 Thạch học Nguyễn Văn Chiển

Giao thông vận 

tải 1999 10 53000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ773 552

210 Bài giảng thạch học cơ sở Trần Nguyên Nhung

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1237 552



211 Giáo trình thạch luận đá biến chất Lê Tiến Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2014 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3870 552.4

212 Thạch luận đá biến chất Lê Tiến Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4013 552.4

213 Giáo trình thạch luận đá biến chất Lê Tiến Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3870 552.4

214 Bài giảng thạch học đá biến chất Trần Nguyên Nhung

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1238 552.4

215

Giáo trình trầm tích tướng đá cổ địa 

lý Nguyễn Kim Long

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2005 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1979 552.5

216

Giáo trình các phương pháp nghiên 

cứu thành phân vật chất quặng :  

Dành cho học viên sau đại học Bùi Hoàng Bắc

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất 

VĐ4015 553

217

Bài giảng ứng dụng GIS và viễn 

thám trong nghiên cứu địa chất 

khoáng sản :  Dùng cho học viên 

cao học Bùi Hoàng Bắc ĐH Mỏ - Địa chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4024 553

218

Giáo trình phương pháp đánh giá 

kinh tế địa chất tài nguyên khoáng Đồng Văn Nhì ĐH Mỏ - Địa chất 2002 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1550 553



219 Đánh giá kinh tế khoáng sản Đỗ Hữu Tùng

Giao thông Vận 

tải 2005 5 11000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1923 553

220

Bài giảng Địa chất và khoáng sản 

biển :  Dành cho sinh viên sau đại 

học và sinh viên đại học, cao đẳng Hoàng Văn Long ĐH Mỏ - Địa chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ4020 553

221

Nguồn nguyên liệu khoáng trong 

nền kinh tế thế giới và nước Nga Kozlovski, E. A Dân trí 2016 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 553

222 Địa chất khoáng sản Nguyễn Văn Chữ

Giao thông vận 

tải 1998 11 25000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1018 553

223

Tìm kiếm và thăm dò các mỏ 

khoáng sản rắn Nguyễn Văn Lâm

Giao thông vận 

tải 2009 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ2370 553

224

Giáo trình các phương pháp nghiên 

cứu thành phân vật chất quặng :  

Dành cho học viên sau đại học Bùi Hoàng Bắc ĐH Mỏ - Địa chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất 

VĐ4015 553

225

Bài giảng đề cương chi tiết đề án 

thiết kế phương án điều tra địa chất, 

đánh giá, thăm dò khoáng sản Nguyễn Tiến Dũng ĐH Mỏ - Địa chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4033 553

226 Giáo trình khoáng chất công nghiệp Nguyễn Văn Lâm ĐH Mỏ - Địa chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3874 553



227 Bài giảng khoáng sản biển Nguyễn Quang Luật ĐH Mỏ - Địa chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3876 553

228

Bài giảng các quá trình tạo quặng :  

Dành cho học viên cao học chuyên 

ngành Địa chất khoáng sản & thăm 

dò Nguyễn Quang Luật ĐH Mỏ - Địa chất 2012 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3879 553

229

Bài giảng các phương pháp nghiên 

cứu khoáng sản ẩn :  Dùng cho học 

viên cao học chuyên ngành Địa chất 

khoáng sản và thăm dò Nguyễn Văn Lâm ĐH Mỏ - Địa chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4021 553

230

Giáo trình bảo vệ môi trường trong 

hoạt động khoáng sản Nguyễn Quang Luật ĐH Mỏ - Địa chất 2018 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4022 553

231 Giáo trình khoáng sản biển Nguyễn Quang Luật ĐH Mỏ - Địa chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4028 553

232 Giáo trình khoáng chất công nghiệp Nguyễn Văn Lâm ĐH Mỏ - Địa chất 2017 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4029 553

233

Giáo trình các quá trình tạo quặng :  

Dành cho học viên cao học chuyên 

ngành Địa chất khoáng sản & thăm 

dò Nguyễn Quang Luật ĐH Mỏ - Địa chất 2016 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4030 553

234 Bài giảng khoáng sản Việt Nam Nguyễn Quang Luật ĐH Mỏ - Địa chất 2014 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng VĐ4038 553

235

Bài giảng kiến trúc trường quặng và 

mỏ quặng Nguyễn Quang Luật ĐH Mỏ - Địa chất 2014 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4039, VĐ4048553

236

Khoáng sét trong đất và khả năng 

ứng dụng trong lĩnh vực môi trường

Nguyễn Ngọc Minh, 

Đào Châu Thu

Giáo Dục Việt 

Nam 2012 2 30000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng VĐ5186 553



237 Bài giảng khoáng sản Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4037 553

238

Bài giảng quản lý tài nguyên 

khoáng sản :  Dùng cho học viên và 

nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật địa 

chất Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2019 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4023 553

239

Bài giảng địa chất các mỏ than Việt 

Nam và phương pháp thăm dò :  

Dành cho học viên cao học chuyên 

ngành địa chất khoáng sản và thăm 

dò Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4025 553

240

Bài giảng thiết lập cơ sở dữ liệu địa 

chất khoáng sản :  Bài giảng dành 

cho Cao học và nghiên cứu sinh 

ngành Kỹ thuật địa chất Khương Thế Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4019 553

241

Đại chất khoáng sản đá quý :  Dùng 

cho các lớp sau Đại học ngành Địa 

chất khoáng sản, Thạch học, 

Khoáng vật học và Địa hóa học Phạm Hồng Huấn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2006 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng VĐ4040 553

242

Bài giảng địa chất các mỏ than Việt 

Nam và phương pháp thăm dò :  

Dành cho học viên cao học chuyên 

ngành địa chất khoáng sản và thăm 

dò Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4025 553

243

Giáo trình kỹ thuật mới trong chuẩn 

bị khoáng sản Phạm Văn Luận

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4145 553

244

Giáo trình kinh tế nguyên liệu 

khoáng Phan Thị Thái

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2002 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất; 

Chuyên ngành 

Kinh tế 

QTDN 

VĐ1566 553



245

Bài giảng kinh tế nguyên liệu 

khoáng :  Dùng cho ngành địa chất 

và địa chất khai thác Trần Bỉnh Chư

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2001 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1304 553

246

Giáo trình các mỏ khoáng không 

kim loại Trần Bỉnh Chư

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2017 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ3104 553

247

Giáo trình Địa chất các mỏ khoáng 

sản :  Dùng cho sinh viên ngành Địa 

chất thủy văn và Địa chất công trình Trần Anh Ngoan

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2003 6

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1704 553

248 Tài nguyên khoáng sản Việt Nam Trần Văn Trị 2000 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1256 553.095

249

Giáo trình địa chất các mỏ than, dầu 

và khí đốt :  Dùng cho sinh viên Đại 

học Mỏ - Địa chất và các trường 

khác Đỗ Cảnh Dương

Khoa học và Kỹ 

thuật 2004 1 36000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất dầu khí VĐ1855 553.2

250

Bài giảng địa chất các mỏ khoáng 

sản nhiên liệu Đỗ Cảnh Dương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2000 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1225 553.2

251

Địa chất thủy văn thủy địa hóa các 

mỏ dầu khí Lê Văn Bình

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2012 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2588 553.28

252

Bài giảng địa chất thủy văn dầu khí 

:  Dùng cho sinh viên ngành địa 

chất dầu Nguyễn Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2001 5

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất dầu khí VĐ1515 553.28



253 Địa chất thủy văn dầu, khí

Nguyễn Kim Ngọc 

(Ch.b), Phan Ngọc 

Cừ, Phạm Anh 

Tuấn,…

Giao thông vận 

tải 2007 5 37000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất dầu khí VĐ2262 553.28

254

Giáo trình địa chất các mỏ khoáng 

công nghiệp kim loại Trần Bỉnh Chư

Khoa học và kỹ 

thuật 2013 5 153000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2579 553.4

255

Giáo trình nguyên liệu khoáng kỹ 

thuật và phụ gia vô cơ Kiều Quý Nam

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2009 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2376 553.6

256 Đá quý Việt Nam

Thông tin và 

Truyền thông 2016 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2967 553.8

257

Giáo trình các phương pháp chế tác 

đá quý và đá bán quý Phạm Văn Trường

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2008 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2797 553.8

258 Giáo trình Ngọc học Ngụy Tuyết Nhung

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2008 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2362 553.8

259

Địa chất đá quý :  Dùng cho cao học 

và NCS ngành Kỹ thuật Địa chất Phạm Hồng Huấn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2013 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3873 553.8

260

Đá quý Rubi, Saphir Việt Nam và 

phương pháp xác định Hoàng Sao

Cục địa chất và 

khoáng sản Việt 

Nam 2003 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2324 553.86



261

Địa chất và tài nguyên khoáng sản 

thành phố Hà Nội :  Geology and 

Mineral resources of Hà Nội city Vũ Nhật Thắng

Cục địa chất và 

khoáng sản Việt 

Nam 2003 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1782 555.97

262

Cơ học đất :  Soạn theo chương 

trình đã được Bộ ĐH và THCN Nguyễn Văn Quý

Đại học và trung 

học chuyên 

nghiệp 1977 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ955 624.151

263

Địa chất công trình - Thạch luận 

công trình :  Được Bộ Đại học và 

Trung học chuyên nghiệp Liên Xô 

cho phép dùng làm sách giáo khoa 

cho học sinh các trường đại học 

chuyên ngành "Địa chất thủy văn và 

Địa chất công trình" Lômtadze, V. Đ

Đại học và Trung 

học chuyên 

nghiệp 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ319 624.151

264

Sách tra cứu địa chất công trình Tập 

1

Khoa học kỹ 

thuật 1975 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ309 624.15

265

Sách tra cứu địa chất công trình Tập 

2

Khoa học và kỹ 

thuật 1976 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ310 624.15

266 Tinh thể học đại cương Quan Hán Khang

Đại học và Trung 

học chuyên 

nghiệp 1979 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ330 548

267 Kiến tạo mảng :  Tuyển tập

Viện bảo tàng và 

lưu trữ địa chất 1983, 1984 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ194 551.8



268

Phương pháp xây dựng dự án và 

phân tích các dự án đầu tư phát triển 

mỏ :  Dùng cho cao học và NCS 

ngành Địa chất Khoáng sản và 

Thăm dò Nguyễn Tiến Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3691 622

269

Bài giảng ứng dụng phương pháp 

mô hình hóa trong thăm dò và đánh 

giá tài nguyên :  Dùng cho nghiên 

cứu sinh ngành kỹ thuật Địa chất

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3646 622.1

270

Cẩm nang địa chất tìm kiếm - thăm 

dò khoáng sản rắn

Đặng Xuân Phong, 

Đặng Xuân Phú Xây dựng 2006 5 52000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Khoan thăm dò - 

Khảo sát VĐ2184 622.1

271

Cẩm nang địa chất :  Tìm kiếm - 

thăm dò khoáng sản rắn Đặng Xuân Phong Xây dựng 2016 1 113000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4841 622.1

272

Giáo trình phương pháp thăm dò mỏ 

:  Dùng cho sinh viên ngành Địa 

chất, Địa chất mỏ Đồng Văn Nhì

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2003 9

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ1740 622.1

273 Giáo trình phương pháp thăm dò mỏ Nguyễn Tiến Dũng

Giao thông vận 

tải 2017 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3109 622.1

274

Bài giảng cơ sở địa chất và phương 

pháp luận thăm dò khoáng sản :  

Dùng cho học viên cao học và NCS 

ngành Kỹ thuật Địa chất Nguyễn Tiến Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3880 622.1

275

Giáo trình các phương pháp nghiên 

cứu thành phần vật chất quặng :  

Dùng cho học viên cao học chuyên 

ngành địa chất khoáng sản và thăm 

dò Nguyễn Đắc Lư

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3881 622.1

276

Bài giảng phương pháp thăm dò các 

mỏ than Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3837 622.1



277

Giáo trình mô hình hóa và các tính 

chất của khoáng sản và phương 

pháp thăm dò :  Dùng cho học viên 

cao học và NCS ngành địa chất 

khoáng sản và thăm dò Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2016 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3882 622.1

278

Thăm dò địa chấn trong địa chất 

dầu khí Mai Thanh Tân

Giao thông Vận 

tải 2007 5 26000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất dầu 

khí; Chuyên 

ngành Địa vật lý VĐ2222 622.159

279

Bài giảng nghiên cứu và dự báo 

định lượng tài nguyên khoáng sản :  

Dùng cho cao học và nghiên cứu 

sinh ngành kỹ thuật Địa chất Nguyễn Tiến Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ3877 622.3

280 Sổ tay địa chất công trình tập 1 Nguyễn Uyên Xây dựng 2009 2 72000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4544 624.1

281

Bài tập địa chất cơ học đất và nền 

móng công trình Nguyễn Uyên Xây dựng 2012 2 105000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4548 624.1

282 Sổ tay địa chất công trình tập 2 Nguyễn Uyên Xây dựng 2009 2 80000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4552 624.1

283 Giáo trình địa chất công trình Vũ Đình Lưu Xây dựng 2019 2 184000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4549 624.1

284

Giáo trình nhập môn ngành địa kỹ 

thuật xây dựng Nguyễn Thị Nụ

Giao thông vận 

tải 2023 2 310000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật  VĐ5348 624.15



285

Thí nghiệm địa kỹ thuật ngoài trời :  

Dùng cho nghiên cứu sinh và học 

viên cao học ngành Địa chất công 

trình Lê Trọng Thắng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3887 624.15

286 Địa kỹ thuật thực hành Trần Thanh Giám Xây dựng 1999 4 12000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1459 624.15

287

Lý thuyết và bài tập địa kỹ thuật 

công trình Nguyễn Ngọc Bích Xây dựng 2011 2 94000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4774 624.15

288 Địa kỹ thuật ứng dụng Trần Thanh Giám Xây dựng 2017 2 136000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4175 624.15

289 Bài tập địa kỹ thuật Trần Thanh Giám Xây dựng 2013 2 84000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4425 624.15

290

Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ 

thuật Trần Văn Việt Xây dựng 2004 10 85000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ1872 624.15

291

Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ 

thuật Trần Văn Việt Xây dựng 2016 1 189000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4819 624.15

292

Các phương pháp thí nghiệm đất 

xây dựng tập 2  (Tiêu chuẩn Anh-

BS 1377 :1990 ) Giáo dục 1999 4 22800

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ1111 624.151

293

Các phương pháp thí nghiệm đất 

xây dựng tập 1 (tiêu chuẩn Anh-BS 

1377 :1990 ) Giáo dục 1999 4 24800

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ1110 624.151



294

Đề tài đồ án môn học khảo sát địa 

chất công trình

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2007 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ2361 624.151

295 Địa chất công trình Nguyễn Uyên Xây dựng 2015 5 103000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3232 624.151

296

Thí nghiệm đất và nền móng công 

trình Đoàn Thế Tường

Giao thông Vận 

tải 2002 2 90000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ1882 624.151

297

Giáo trình sự hình thành tính chất 

địa chất công trình của đất đặc biệt 

và các phương pháp cải tạo :  Dùng 

cho học viên cao học ngành địa chất 

công trình Đỗ Minh Toàn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2012 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3883 624.151

298 Cơ học đất Nguyễn Đình Dũng Xây dựng 2011 1 95000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4542 624.151

299 Cơ học đất Lê Anh Hoàng Xây dựng 2005 1 29000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4661 624.151

300 Cơ học đất Lê Xuân Mai Xây dựng 2015 1 114000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4649 624.151

301

Giáo trình các phương pháp nghiên 

cứu địa chất công trình Lê Trọng Thắng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2003 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ1706 624.151

302

Các phương pháp nghiên cứu và 

khảo sát địa chất công trình Lê Trọng Thắng

Giao thông vận 

tải 2003 10 22000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ1766 624.151



303

Các phương pháp nghiên cứu và 

khảo sát địa chất công trình Lê Trọng Thắng

Khoa học và kỹ 

thuật 2014 5 43000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ2657 624.151

304

Bài giảng cơ học đất nâng cao :  

Dùng cho đào tạo trình độ tiến sĩ Lê Trọng Thắng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3869 624.151

305

Đất xây dựng địa chất công trình và 

kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng :  

Chương trình nâng cao Nguyễn Ngọc Bích Xây dựng 2011 2 120000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4598 624.151

306

Đất xây dựng địa chất công trình và 

kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng Nguyễn Ngọc Bích Xây dựng 2019 1 154000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4718 624.151

307

Công nghệ khoan phụt cao áp trong 

xử lý nền đất yếu Nguyễn Quốc Dũng Nông nghiệp 2005 1 6000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ2078 624.151

308 Giáo trình địa chất công trình Nguyễn Thanh Danh Xây dựng 2018 2 73000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4260 624.151

309 Thí nghiệm cơ học đất Ngô Tấn Dược Xây dựng 2015 2 22000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4545 624.151

310 Địa chất công trình Nguyễn Hồng Đức Xây dựng 2015 4 116000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3189 624.151

311 Hướng dẫn thí nghiệm cơ học đất

Nguyễn Thị Khánh 

Ngân Xây dựng 2019 2 50000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4594 624.151



312

Bài giảng tính chất cơ học động của 

đất :  Dùng cho đào tạo sau đại học Nguyễn Văn Phóng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4016 624.151

313

Mô hình số địa kỹ thuật công trình 

Flac 3D Nhữ Việt Hà

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4001 624.151

314

Giáo trình ứng dụng công nghệ tin 

học giải các bài toán nền móng công 

trình :  Dành cho sinh viên cao học 

chuyên ngành địa chất công trình- 

địa kỹ thuật Nhữ Việt Hà

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4017 624.151

315

Bài giảng cơ sở lý thuyết biến đổi 

tính chất địa chất công trình của đất 

đá :  Dùng cho lớp cao học địa chất 

công trình khóa I Nguyễn Huy Phương

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1999 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3885 624.151

316

Đất nền, nước ngầm và địa kỹ thuật 

công trình lãnh thổ Việt Nam Nguyễn Văn Túc Xây dựng 2019 2 598000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4824 624.151

317 Địa chất công trình Nguyễn Uyên Xây dựng 2012 5 95000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ2696 624.151

318

Khảo sát địa chất để thiết kế các 

loại công trình Nguyễn Uyên Xây dựng 2010 2 112000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4409 624.151

319

Thực tập và bài tập địa chất công 

trình Nguyễn Uyên Xây dựng 2013 2 129000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4597 624.151

320 Giáo trình địa kỹ thuật Phạm Ngọc Tân Xây dựng 2014 5 94000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ2970 624.151



321

Cơ sở lý thuyết phương pháp hệ 

nghiên cứu địa chất công trình Phạm Văn Tỵ

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2000 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3884 624.151

322 Giáo trình cơ học đất, nền và móng Phan Huy Đông Xây dựng 2019 2 112000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4936 624.151

323

TCVN 9402:2012 - Chỉ dẫn kỹ 

thuật công tác khảo sát địa chất 

công trình cho xây dựng vùng các-

tơ / :  Technical regulation of 

engineering geological investigation 

for constructiono in karst ereas Bộ Xây dựng Xây dựng 2016 2 63000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4217 624.151

324

Bài giảng tin học ứng dụng :  Dùng 

cho sinh viên ngành Địa chất công 

trình - Địa kỹ thuật Tô Xuân Vu

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2002 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ1528 624.151

325

Giáo trình địa chất công trình :  

Dành cho sinh viên ngành khai thác 

mỏ Tô Xuân Vu

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2003 7

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ1727 624.151

326

Giáo trình địa chất công trình :  

Dành cho sinh viên ngành khai thác 

mỏ Tô Xuân Vu

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ3103 624.151

327

Đất xây dựng và phương pháp gia 

cố nền đất Trần Thanh Giám Xây dựng 2012 2 115000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4553 624.151

328 Thạch luận công trình Trịnh Minh Thụ Xây dựng 2015 2 155000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4221 624.151

329

Cơ học đất ứng dụng trong xây 

dựng Nguyễn Ngọc Bích Xây dựng 2013 1 129000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4547 624.151



330 Cơ học đất Võ Phán Xây dựng 2019 1 88000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4648 624.151

331

Bài giảng tiếng anh chuyên ngành 

Địa chất công trình - Địa kỹ thuật Vũ Thái Linh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4031 624.151

332

Bài giảng đất xây dựng nâng cao :  

Dùng cho đào tạo trình độ tiến sĩ

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3868 624.151

333

Bài giảng cơ học đất không bão hòa 

:  Dùng cho đào tạo trình độ tiến sĩ

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3875 624.151

334

Cơ học đất :  Giáo trình dùng cho 

sinh viên ngành xây dựng cầu 

đường Bùi Anh Định Xây dựng 2013 1 108000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4660 624.151

335 Cơ học đất Nguyễn Văn Thơ Xây dựng 2018 5 113000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4654 624.151

336

Bài giảng cơ học đá nâng cao :  

Dùng cho đào tạo trình độ tiến sĩ Lê Trọng Thắng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3867 624.151

337

Bài giảng cao học môn học kỹ thuật 

xử lý nền đất yếu và vật liệu địa kỹ 

thuật tổng hợp :  Dùng cho chuyên 

ngành địa chất công trình - địa kỹ 

thuật Nguyễn Huy Phương

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2012 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3889 624.151



338

Các phương pháp cải tạo đất yếu 

trong xây dựng Nguyễn Ngọc Bích Xây dựng 2013 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ2609 624.151

339

Thiết kế và thi công nền đắp trên 

đất yếu Nguyễn Quang Chiêu Xây dựng 2012 3 67000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ2823 624.151

340 Giáo trình cơ học đất Tạ Đức Thịnh Xây Dựng 2002 10 28000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ1799 624.151

341 Bài tập cơ học đất Tạ Đức Thịnh Xây dựng 2005 10 29000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ2064 624.151

342 Đất xây dựng Trần Hữu Nhân Giáo dục 1997 2 10200

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ832 624.151

343 Cơ học đất Trần Thị Thanh Xây dựng 2014 1 129000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4655 624.151

344 Bài tập cơ học đất Vũ Công Ngữ Giáo dục 2000, 2001 2 26000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ1250 624.151

345 Cơ học đất tập 1 Whitlow, R Giáo dục 1997 10 23700

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ842 624.151

346 Cơ học đất tập 2 Whitlow, R Giáo dục 1996 10 20500

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ843 624.151

347 Bài giảng đất đá xây dựng Đỗ Minh Toàn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2002 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1513 624.151



348 Giáo trình Đất đá xây dựng

 

Đỗ Minh Toàn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2004 10

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1898 624.151

349

Giáo trình Đất đá xây dựng :  In tái 

bản có sửa chữa bổ sung Đỗ Minh Toàn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2006 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2071 624.151

350 Thí nghiệm đất xây dựng Đỗ Minh Toàn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2006 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2175 624.151

351 Giáo trình đất đá xây dựng Đỗ Minh Toàn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2007 7

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ2264 624.151

352

Giáo trình đất đá xây dựng và 

phương pháp cải tạo Đỗ Minh Toàn

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2012 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ không có624.151

353

Bài giảng cơ học đá :  Dùng cho 

giảng dạy cao học chuyên ngành địa 

chất công trình Nguyễn Quang Phích

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3888 624.151

354

Đất xây dựng - địa chất công trình 

và kỹ thuật cải tạo đất trong xây 

dựng :  Chương trình nâng cao Nguyễn Ngọc Bích Xây dựng 2001 1 52000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4336 624.151

355

Đất đá xây dựng và phương pháp 

cải tạo Đỗ Minh Toàn Xây dựng 2013 2 115000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4662 624.151

356 Cơ học đất cho đất không bão hòa Fredlund, D.G Giáo dục 1998 4 30000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ1108 624.151



357

Sự cố nền móng nguyên nhân, biện 

pháp giảm thiểu và cứu chữa :  Bài 

giảng cho lớp cao học kỹ thuật địa 

chất - địa chất công trình Đoàn Thế Tường

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2013 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3890 624.152

358 Khoáng thạch với vật liệu xây dựng Trần Thượng Bình Xây dựng 2017 2 109000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ4245 624.183

359

San hô Trường Sa - Tương tác giữa 

công trình và nền san hô Hoàng Xuân Lượng Xây dựng 2016 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ3101 627.981

360

Bài giảng cao học vật liệu xây dựng 

khoáng tự nhiên Nguyễn Thị Nụ

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2018 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ4027 691

361

Bài giảng cao học kết cấu bê tông 

cốt thép :  Dùng cho học viên 

chuyên ngành địa chất công trình Nguyễn Văn Mạnh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2017 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3820 693.54

362 Từ điển địa chất Anh - Việt Dương Đức Kiêm

Từ Điển Bách 

khoa 2006 1 250000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất TĐ137 551

363

Dictionary Geotechnical 

Engineering Bucksch Herbert Springer 1997 1 107000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất TĐ515

364 Dictionary of geological terms Dolphin books 1962 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất TĐ1000

365 The penguin dictionary of geology 1972 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất TĐ1001

366 Từ điển địa chất Anh Việt Vũ Khúc

Từ điển Bách 

khoa 2005 10 85000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất TĐ1008 đến 1017551.03



367

 

Động đất và các biện pháp phòng 

tránh Nguyễn Chí Trung Xây Dựng 2023 3

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ5464 551.22

368 Địa chất Việt Nam, Tập 1 Trần Đức Lương

Tổng cục mỏ và 

địa chất 1988 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1028 551.597

369

Bài giảng các phương pháp điều tra 

địa chất thủy văn :  Dùng cho sinh 

viên ngành Địa chất công trình Nguyễn Tuấn Tiến

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 2001 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ1328 551.49

370 Sổ tay kỹ thuật địa chất Kraxulin.V.X

Khoa học và Kỹ 

thuật 1972 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ474 551

371

Sách tra cứu của nhà kỹ thuật địa 

chất Kraxulin, V.X

Khoa học kỹ 

thuật 1981 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ475 551

372

Định mức tổng hợp để lập phương 

án-dự toán trong công tác tìm kiếm - 

thăm dò địa chất, Tập 7A Tổng cục địa chất 1979 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ477 551

373 Đồng hồ địa chất ôlêinicôp.A

Khoa học và Kỹ 

thuật 1978 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ514 551

374

Định mức tổng hợp để lập Phương 

án-dự toán trong công tác tìm kiếm-

thăm dò địa chất, Tập 3 Tổng cục địa chất 1979 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ476 551

375

Định mức tổng hợp để lập Phương 

án-dự toán trong công tác thăm dò 

địa chất, Tập 2 Tổng cục địa chất 1979 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ479 551

376

Địa chất tờ Điện Biên Phủ F-48-XX 

:  Loại Tây Bắc.Tỷ lệ 1:200.000 Tổng cục địa chất 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ392 551



377

Địa chất tờ Ninh Bình F-48-XXXIV 

:  Loại Tây Bắc.Tỷ lệ 1:200.000 Tổng cục địa chất 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ374 551

378

Địa chất tờ Sơn La F-48-XXVI :  

Loại Tây Bắc.Tỷ lệ 1:200.000 Tổng cục địa chất 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ378 551

379

Địa chất tờ Lào Cai và Kim Bình F-

48-XIV-F48-VIII :  Loại Tây 

Bắc.Tỷ lệ 1:200.000 Tổng cục địa chất 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ386 551

380

Địa chất tờ Hà Nội F-48-XXVIII :  

Loại Tây Bắc.Tỷ lệ 1:200.000 Tổng cục địa chất 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ385 551

381

Địa chất tờ Yên Bái F-48-XXI :  

Loại Tây Bắc.Tỷ lệ 1:200.000 Tổng cục địa chất 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ390 551

382

Địa chất tờ Vạn Yên F-48-XXVII :  

Loại Tây Bắc.Tỷ lệ 1:200.000 Tổng cục địa chất 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ389 551

383

Đất và vỏ phong hóa nhiệt đới ẩm / 

Thí dụ lấy ở miền bắc Việt Nam Fridland, V.M

Khoa học và kỹ 

thuật 1973 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ628 551.302

384 Cơ sở địa chất, Tập 1 Lê Như Lai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1979 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ327 551

385 Địa chất cơ học Lê Như Lai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1979 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ315 551

386

Thủy địa chất và cơ sở địa chất 

công trình Nguyễn Kim Cương

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1975 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ352 551

387

Các loại hình mỏ công nghiệp kim 

loại Nguyễn Văn Chữ

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ314 551



388 Bài giảng địa chất đại cương : Tập 1 Võ Năng Lạc

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1991 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ423 551

389 Bài giảng địa chất đại cương : Tập 2 Võ Năng Lạc

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1991 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ424 551

390 Bài giảng địa chất đại cương : Tập 3 Võ Năng Lạc

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1991 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ425 551

391

Bản hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp 

:  Dùng cho sinh viên ngành địa 

chất thăm dò

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1976 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thăm 

dò VĐ342 551

392

Bản thuyết minh bản đồ địa chất 

Việt Nam tỉ lệ 1:500000

Cục địa chất Việt 

Nam 1992 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất VĐ1022 551

393

Bài giảng khoáng vật học mô tả :  

Dùng cho sinh viên chuyên ngành 

địa chất Phạm Văn An

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất VĐ48 549

394 Giáo trình khoáng vật học 1972 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ579 549

395 Tinh thể học đại cương

Đại học và Trung 

học chuyên 

nghiệp 1979 4

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ330 548

396

Tinh thể học :  Dùng cho học sinh 

tại chức ngành địa chất thăm dò và 

địa chất công trình Nguyễn Văn Bình

Đại học Mỏ - Địa 

chất 1975 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1311 548



397

Phương pháp nghiên cứu và lập bản 

đồ địa mạo Xpiriđônov, A.I

Khoa học và kỹ 

thuật 1982 3

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ471 551.41

398 Địa mạo ứng dụng Zvonkova, T.V

Khoa học và kỹ 

thuật 1977 4

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ469 551.41

399

Giáo trình các phương pháp điều tra 

địa chất thuỷ văn Đoàn Văn Cánh

Đại học  Mỏ - Địa 

chất 1993 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ38 551.49

400 Địa chất thủy văn đại cương

Đại học  Mỏ - Địa 

chất 1971 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ350 551.46

401 Địa chất thủy văn đại cương

Đại học  Mỏ - Địa 

chất 1979 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ351 551.46

402

Quy định về các sổ sách,tài liệu,phụ 

lục sử dụng trong công tác điều tra 

ĐCTV-ĐCCT các mỏ khoáng sản 

cứng Tổng cục địa chất 1986 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ368 551.48

403 Địa mạo học đại cương, Tập 1 Su-Kin, I.X Giáo dục 1965 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ573 551.41

404 Giáo trình địa mạo đại cương

Đinh Ngọc Lưu, Đặng 

Văn Bát

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1979 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ340 551.41

405

ứng dụng các phương pháp địa mạo 

trong nghiên cứu địa chất kiến trúc

Khoa học và kỹ 

thuật 1979 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất VĐ334 551.4

406

Núi lửa và khoáng sản(Những vấn 

đề hiện đại của hoả sơn học về 

quặng) :  Dịch từ nguyên bản tiếng 

nga Vaxilevxki.M.M

Khoa học và kỹ 

thuật 1983 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất VĐ472 551.21



407

Thành hệ địa chất và địa động lực 

Việt Nam :  Geological formations 

and geodynamics of Vietnam

Khoa học và kỹ 

thuật 1992 4

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ992 551.13

408

Sách tra cứu của nhà kỹ thuật địa 

chất Kraxulin, V.X

Khoa học kỹ 

thuật 1981 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ475 551

409 Các kiểu thành hệ MACMA chính Kuznetxov, IU. A

Khoa học và kỹ 

thuật 1981 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ333 551.13

410 Địa chất Việt Nam Trần Đức Lương

Tổng cục mỏ và 

địa chất 1988; 1989 3

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ1028 551.597

411 Địa chất Việt Nam, Tập 1 Hoàng Quang Vinh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1992 5

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ39 551.597

412 Địa chất Việt Nam, Tập 2 Hoàng Quang Vinh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1992 5

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ40 551.597

413 Bài tập địa chất Việt Nam Phan Văn Quyển

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1977 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất VĐ324 551.095

414 Phương pháp lập bản đồ địa chất Lê Như Lai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1980 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất VĐ322 551.022

415

Đất và vỏ phong hóa nhiệt đới ẩm / 

Thí dụ lấy ở miền bắc Việt Nam Fridland, V.M

Khoa học và kỹ 

thuật 1973 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ628 551.302



416

Cơ sở địa chất và các phương pháp 

tìm mỏ Đặng Xuân Phong

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1977 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ329 551

417 Cơ sở địa chất Lê Như Lai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1974 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ328 551

418

Quy định về nội dung và hình thức 

trình bày đồ án tốt nghiệp cho sinh 

viên ngành địa chất công trình - địa 

kỹ thuật :  Quy định tạm thời Nguyễn Viết Tình

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2005 4

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ1924 551

419 Tính toán thủy văn Klibasev, K.P

Khoa học và kỹ 

thuật 1975 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ490 551.48

420

Quy phạm kỹ thuật về công tác điều 

tra địa chất thuỷ văn,địa chất công 

trình trong khi tìm kiếm thăm dò 

các mỏ khoáng sản cứng Tổng cục địa chất 1985 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ367 551.46

421

Phương pháp điều tra địa chất thủy 

văn Tổng cục địa chất 1977 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình 

VĐ623 551.48

422 Cơ sở thủy địa cơ học Mironenko, V.A

Khoa học và kỹ 

thuật 1982 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ498 551.48

423

Hướng dẫn phương pháp đo vẽ thuỷ 

địa chất.Tỷ lê 1:50.000 và 1:25.000

Khoa học và kỹ 

thuật 1971 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ561 551.48



424

Sổ tay các kiến thức về hóa học 

nước dưới đất

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1973 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ355 551.49

425

Giáo trình phương pháp điều tra địa 

chất thuỷ văn :  Dùng cho sinh viên 

ngành Địa chất thuỷ văn - Địa chất 

công trình Vũ Ngọc Kỷ

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1977 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ353 551.48

426 Động lực nước dưới đất Phan Ngọc Cừ

Đại học và trung 

học chuyên 

nghiệp 1981 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ358 551.49

427

Bài giảng phương pháp xử lý thông 

tin địa chất để dự báo khoáng sản :  

Dành cho học viên cao học Đồng Văn Nhì

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ128; VĐ129553

428

Địa chất và khoáng sản :   Số kỷ 

niệm 20 năm thành lập viện địa chất 

và khoáng sản(1965-1985) Tổng cục địa chất 1985 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ448 553

429 Bài giảng kinh tế địa chất Nguyễn Đức Thành

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất 

VĐ43 553

430 Địa chất khoáng sản, Tập 2 Nguyễn Văn Chữ

Địa học và trung 

học chuyên 

nghiệp 1987 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ370 553

431 Địa chất khoáng sản, Tập 1 Nguyễn Văn Chữ

Địa học và trung 

học chuyên 

nghiệp 1986 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ984 553



432 Thạch luận Maracusev, A. A

Đại học và trung 

học chuyên 

nghiệp 1979 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ316 552

433 Thạch học Nguyễn Văn Chiển

Đại học và trung 

học chuyên 

nghiệp 1973 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ337 552

434 Các kiểu thành hệ MACMA chính Kuznetxov, IU. A

Khoa học và kỹ 

thuật 1981 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ333 551.13

435 Giáo trình địa hóa học Nguyễn Quang Phổ

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ356 551.9

436 Giáo trình địa hóa học

Khoa học và kỹ 

thuật 1981 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ626 551.9

437 Bài giảng địa hóa học Phạm Văn An

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ42 551.9

438

Hướng dẫn viết báo cáo cấu trúc địa 

chất và bản đồ địa chất Lê Như Lai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1990 3

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ432 551.8

439

Hướng dẫn viết đồ án môn học địa 

chất cấu tạo, vẽ bản đồ địa chất Lê Như Lai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ344 551.8



440

Hướng dẫn viết báo cáo cấu trúc địa 

chất và vẽ bản đồ địa chất Lê Như Lai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1990 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ41 551.8

441

Kiến tạo miền bắc Việt Nam và các 

miền lân cận :  Tuyển tập

Khoa học và kỹ 

thuật 1971 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ633 551.8

442 Giao trình địa chất cấu tạo Lê Như Lai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1977 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ341 551.8

443

Hướng dẫn phân tích địa chất kiến 

trúc Lê Như Lai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 3

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ349 551.8

444

Giáo trình những vấn đề chung về 

địa kiến tạo Lê Như Lai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ339 551.8

445 Những vấn đề kiến tạo học Nguyễn Đình Cát

Khoa học và kỹ 

thuật 1977 6

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ338 551.8

446

Hướng dẫn viết báo cáo nghiên cứu 

cấu trúc địa chất và vẽ bản đồ địa 

chất Lê Như Lai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1979 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ343 551.8

447

Đề cương hướng dẫn thực tập địa 

chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất 

vùng thị xã Lạng Sơn Lê Như Lai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ346 551.8

448

Hướng dẫn viết đồ án môn học địa 

chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất Lê Như Lai

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1976 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ345 551.8

449 Địa chất lịch sử, Tập 1 Mai Văn Lạc

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1974 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ320 551.7



450 Địa chất lịch sử, Tập 2 Mai Văn Lạc

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1974 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ321 551.7

451 Ranh giới các hệ địa chất

Khoa học và kỹ 

thuật 1983 4

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ621 551.7

452 Paleozol thượng ở Việt Nam Nguyễn Văn Liêm

Khoa học và kỹ 

thuật 1985 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ506 551.7

453 Giáo trình địa chất lịch sử Mai Văn Lạc

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ50 551.7

454

Địa sử :  Lịch sử phát triển vỏ quả 

đất Tống Duy Thanh

Đại học và Trung 

học chuyên 

nghiệp 1977 4

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

Chuyên ngành 

Địa chất 

VĐ331 551.7

455

Địa chất Việt Nam :  Phần Miền 

Bắc. Kèm theo bản đồ địa chất tỉ lệ 

1:1.000.000

Khoa học và kỹ 

thuật 1977 4

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ323 551.597

456 Địa chất Việt Nam 

Khoa học và kỹ 

thuật 1971 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ323 551.597

457 Cơ sở vật lý đá Rjevxki.V.V

Khoa học và kỹ 

thuật 1971 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ216 553.5



458

Phương pháp nghiên cứu cổ sinh địa 

tầng :  Cơ sở sinh địa tầng Zubkovits.M.E

Khoa học và kỹ 

thuật 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ473 560.17

459 Thăm dò các mỏ khoáng sản, Tập 2 Nguyễn Quang Khải

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1975 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ304 622

460 Thăm dò các mỏ khoáng sản Nguyễn Quang Khải

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1975 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ303 622

461

Giáo trình địa chất các mỏ không 

kim loại Phùng Xuân Lộc

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1975 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ301 553

462

Địa chất các mỏ khoáng công 

nghiệp, Tập 1 Trần Anh Ngoan

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ44 553.4

463

Bài giảng địa chất các mỏ khoáng 

công nghiệp, Tập 3 Trần Anh Ngoan

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 4

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ46 553.4

464 Địa chất dầu mỏ Perrodon, Alain

Khoa học và kỹ 

thuật 1976 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ297 553.28

465

Một số ký hiệu quy ước thông dụng 

trong địa chất dầu mỏ-khí đốt Nguyễn Quang Hinh

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ290 553.2

466

Giáo trình địa chất các khoáng sản 

cháy Vũ Quang Bích

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1975 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

553.1



467

Bài giảng địa chất các mỏ khoáng 

công nghiệp, Tập 2 Trần Anh Ngoan

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1993 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ45 553.4

468 Cổ sinh vật học Trương Cam Bảo

Đại học và trung 

học chuyên 

nghiệp 1976 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ363 560

469 Cổ sinh vật học Trương Cam Bảo

Đại học và trung 

học chuyên 

nghiệp 1980 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ336 560

470

Hoá thạch chỉ đạo địa tầng TRIAS 

miền Bắc Việt Nam Vũ Khúc Tổng cục địa chất 1965 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ624 560.095

471 Bài giảng cổ sinh vật học Đỗ Thị Bích Thược

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1991 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ176 560

472

Phương pháp khoanh nối ranh giới 

khi tính trữ lượng khoáng sản rắn Trần Minh Thế

Khoa học và kỹ 

thuật 1983 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ470 622.1

473

Công tác trắc địa trong điều tra 

thăm dò địa chất Lavrikôv,A.S Tổng cục địa chất 1974 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ583 622.1

474 Tập bảng số cơ học đất

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1974 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ308 624.151



475 Bài giảng cơ học đá Nguyễn Quang Phích

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1992 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ14 624.151

476 Cơ học đất, Tập 2 Lê Huy Hoàng

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1972 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ311 624.1

477 Đồ án môn học cơ học đất Nguyễn Văn Hà

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ309 624.151

478

Hướng dẫn thí nghiệm đất xây dựng 

:  Dùng cho sinh viên ngành địa 

chất công trình,địa chất thuỷ văn Trần Hữu Nhân

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ313 624.151

479

Địa chất công trình. Địa chất động 

lực công trình Lômtađze.V.Đ

Đại học và Trung 

học chuyên 

nghiệp 1982 2

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất ; 

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ319 624.151

480

Địa chất công trình - Địa chất công 

trình chuyên môn Lômtađze, V. Đ

Đại học và Trung 

học chuyên 

nghiệp 1983 4

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ317 624.151

481

Địa chất công trình - Thạch luận 

công trình :  Được Bộ Đại học và 

Trung học chuyên nghiệp Liên Xô 

cho phép dùng làm sách giáo khoa 

cho học sinh các trường đại học 

chuyên ngành "Địa chất thủy văn và 

Địa chất công trình" Lômtadze, V. Đ

Đại học và Trung 

học chuyên 

nghiệp 1978 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ318 624.151

482 Bài tập cơ học đất Nguyễn Văn Hà

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1978 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ307 624.1

483

Địa lý thổ nhưỡng với cơ sở thổ 

nhưỡng học Đobrovolxki.V.V

Khoa học và kỹ 

thuật 1979 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ489 631.4



484 Các loại đất chính ở nước ta Nguyễn Vy

Khoa học và kỹ 

thuật 1977 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ488 631.44

485

Nghiên cứu hoá học đất vùng bắc 

Việt Nam Nguyễn Vy Nông nghiệp 1972 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ466 631.409

486

Cấu trúc lớp phủ thổ nhưỡng :  Cấu 

trúc thổ bì Friđlanđ, V.M

Khoa học và kỹ 

thuật 1982 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ155 631.4

487

Cấu trúc lớp phủ thổ nhưỡng :  Cấu 

trúc thổ bì Friđlanđ, V.M

Khoa học và kỹ 

thuật 1982 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất Chuyên ngành 

Địa chất VĐ155 631.4

488

Phương pháp xác định các thông số 

của tầng chứa nước theo tài liệu hút 

nước Borevxki.B.V

Khoa học và kỹ 

thuật 1980 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất 

VĐ357 628.1

489 Giáo trình cổ từ

Nguyễn Thị Kim 

Thoa

Đại học Mỏ - Địa 

Chất 1972 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

địa chất VĐ281 551

490

Thực tập địa chất công trình :  Dùng 

cho sinh viên các ngành thuỷ 

lợi,Xây dựng,giao thông Nguyễn Văn Phương Giáo Dục 1996 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ778 624.151

491

Giáo trình tin học ứng dụng Địa 

chất công trình - Địa kỹ thuật Nhữ Việt Hà

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2017 5

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ3105 624.151

492

Từ điển địa tầng Đông Dương :  

Châu á đông dương (E.SAURIN)

Khoa học và kỹ 

thuật 1970 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất TĐ47

493 Từ điển Nga-Việt địa chất

Khoa học và kỹ 

thuật 1970 3

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất TĐ20, TĐ21, TĐ24



494

Từ điển Anh - Việt thạch học thạch 

luận Nguyễn Kinh Quốc Thời đại 2014 1 480000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất TĐ1038

495 Thạch quyển và Manti Đông Nam Á Cao Đình Triều

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2017 1 200000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ5562 551

496 Trầm tích học Trần Nghi

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2003 1 40.300

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất VĐ5564 552.5

497

Phương pháp thí nghiệm xác định 

các thông số đặc trưng cho quá trình 

dịch chuyển vật chất trong đới bão 

hòa và không bão hòa nước Nguyễn Văn Lâm

Giao thông vận 

tải 2024 2 360000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ5565 551.49

498

Giáo trình địa chất công trình Việt 

Nam Đỗ Minh Toàn

Giao thông Vận 

Tải 2025 2 468000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình VĐ5577 624.151

499 Tuyến điểm du lịch Việt Nam Bùi Thị Hải Yến

Giáo dục Việt 

Nam 2023 2 145000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Du lịch địa chất VĐ5612 915

500 Giáo trình khoáng sản Việt Nam

Giao thông vận 

tải 2025 2 397000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật địa 

chất VĐ5759 553

501

Giáo trình phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học Trần Tuấn Minh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

Xây Dựng ; Kỹ 

thuật xây dựng VĐ5748 001.42

502

Thiết kế tối ưu trong xây dựng công 

trình Võ Trọng Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ Thuật 

Xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5749 624.19

503 Giáo trính cơ học công trình ngầm Trần Tuấn Minh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2013 ; 2024 1

Ngành Kỹ thuât 

xây dựng ; 

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5750 624.19

504

Bài giảng kỹ thuật thi công nền 

móng Nguyễn Văn Phóng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT VĐ5781 624.152



505

Bài giảng địa chất động lực công 

trình Nguyễn Thành Dương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT VĐ5782 624.151

506 Bài giảng địa chất công trình biển Nguyễn Thành Dương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT VĐ5783 551

507

Bài giảng hố móng sâu và thiết kế 

giải pháp ổn định Nguyễn Văn Phóng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2022 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT VĐ5784 624.152

508 Bài giảng công trình xây dựng Dương Văn Bình

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2023 2

Địa kỹ thuật xây 

dựng

Địa kỹ thuật xây 

dựng VĐ5785 624.152

509

Giáo trình công nghệ GIS trong địa 

chất công trình-Địa kỹ thuật Nhữ Việt Hà

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT VĐ5786 624.152

510 Bài giảng thiết kế nền và móng Dương Văn Bình

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT VĐ5787 624.125

511

Giáo trình ứng dụng phần mềm địa 

kỹ thuật Nhữ Việt Hà

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT VĐ5788 624.15

512

Bài giảng Tiếng anh ngành địa kỹ 

thuật xây dựng Phạm Thị Việt Nga

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2023 2

Địa kỹ thuật xây 

dựng

Địa kỹ thuật xây 

dựng VĐ5789 624.15

513

Bài giảng an toàn, vệ sinh lao động 

trong địa kỹ thuật Bùi Trường Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2023 2

Địa kỹ thuật xây 

dựng

Địa kỹ thuật xây 

dựng VĐ5790 624.15

514

Bài giảng Autocad cho địa kỹ thuật 

xây dựng Nguyễn Văn Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2023 2

Địa kỹ thuật xây 

dựng

Địa kỹ thuật xây 

dựng VĐ5791 624.15

515

Bài giảng thiết bị khảo sát và quan 

trắc địa kỹ thuật Bùi Văn Bình

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT VĐ5792 624.151

516

Bài giảng ổn định mái dốc và tường 

chắn Bùi Văn Bình

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất ĐCCT - ĐKT VĐ5793 624.151

517 Núi lửa học Lê Thanh Mẽ, , …

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Khoa học và kỹ 

thuật địa chất

Khoáng thạch 

và địa hóa VĐ5840 551.21

518

Bài giảng Địa tầng phân tập và 

phương pháp nghiên cứu Đỗ Văn Nhuận

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Khoa học và kỹ 

thuật địa chất

Khoáng thạch 

và địa hóa VĐ5841 551



519

Bài giảng vỏ phong hóa và các 

phương pháp nghiên cứu Nguyễn Khắc Giảng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Khoa học và kỹ 

thuật địa chất

Khoáng thạch 

và địa hóa VĐ5842 551

520 Bài giảng sinh khoáng học Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Khoa học và kỹ 

thuật địa chất

Địa chất thăm 

dò VĐ5843 551

521 Giáo trình Khoáng chất công nghiệp Nguyễn Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Khoa học và kỹ 

thuật địa chất

Nguyên liệu 

khoáng VĐ5844 553

522 Thạch luận đá biến chất Lê Tiến Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Khoa học và kỹ 

thuật địa chất

Địa chất thăm 

dò VĐ5845 552.4

523 Bài giảng Thạch luận đá MAGMA Bùi Minh Tâm

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Khoa học và kỹ 

thuật địa chất

Khoáng thạch 

và địa hóa VĐ5846 552

524 Địa hóa biển Nguyễn Khắc Giảng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Khoa học và kỹ 

thuật địa chất

Khoáng thạch 

và địa hóa VĐ5847 551.9

525 Bài giảng Trầm tích luận Đỗ Văn Nhuận

Đại học Mỏ - Địa 

chất  ; 2024 1

Khoa học và kỹ 

thuật địa chất Địa chất VĐ5848 552.5

526 Địa hóa đồng vị Phạm Tích Xuân

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Khoa học và kỹ 

thuật địa chất Địa chất VĐ5849 550

527 Bài giảng Địa hóa ứng dụng Nguyễn Khắc Giảng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Khoa học và kỹ 

thuật địa chất Địa chất VĐ5850 551.9

528 Khoáng vật ứng dụng

Nguyễn Khắc Giảng, 

Đặng Thị Vinh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Khoa học và kỹ 

thuật địa chất Địa chất VĐ5851 549

529 Khoáng vật học nguồn gốc

Nguyễn Văn Bình, 

Đặng Thị Vinh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Khoa học và kỹ 

thuật địa chất Địa chất VĐ5852 549

530

Giáo trình các phương pháp phân 

tích thành phần vật chất quặng Bùi Hoàng Bắc

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Khoa học và kỹ 

thuật địa chất

Địa chất thăm 

dò VĐ5853 553

531

Bài giảng kết cấu nhà và công trình 

cao tầng bê tông cốt thép Lê Huy Việt

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5923 624



532

Bài giảng cao học kết cấu áo đường 

hiện đại

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng hạ 

tầng cơ sở VĐ5925 624

533

Bài giảng quy hoạch phát triển bền 

vững công trình hạ tầng đô thị Đặng Quang Huy

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5917 624

534

Bài giảng công nghệ - kỹ thuật xây 

dựng hiện đại Tăng Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5912 624

535 Bài giảng kết cấu thép nâng cao Phạm Thị Nhàn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5926 624

536

Bài giảng khoa học, công nghệ và tổ 

chức xây dựng Phạm Thị Nhàn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5927 624

537

Bài giảng động đất và lý thuyết 

kháng chấn Đặng Văn Phi

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5933 624

538

Bài giảng ổn định công trình xây 

dựng Đặng Văn Phi

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5932 624

539

Bài giảng chuyên đề nghiên cứu quy 

hoạch và quản lý dự án công trình 

xây dưng Tăng Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5913 624

540

Bài giảng quy hoạch và quản lý dự 

án công trình dân dụng và công 

nghiệp Tăng Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5915 624

541

Bài giảng chuyên đề nghiên cứu kết 

cấu công trình cao tầng Lê Huy Việt

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5922 624

542

Bài giảng nguyên lý thiết kế công 

trình Passive house Bùi Văn Đức

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5930 624

543

Bài giảng công nghệ và kỹ thuật xử 

lý nền móng công trình DD&CN Bùi Văn Đức

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5929 624

544

Bài giảng chuyên đề nghiên cứu 

công nghệ và kỹ thuật xử lý nền 

móng công trình XD Bùi Văn Đức

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5931 624

545

Bài giảng kết cấu bê tông cốt thép 

nâng cao Nguyễn Văn Mạnh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 2

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5928 624



546

Bài giảng bê tông tính năng cao và 

siêu cao Phạm Đức Thọ

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5919 624

547 Bài giảng thoát nước đô thị Nguyễn Trọng Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyênngành 

kỹ thuật xây 

dựng và kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông VĐ5921 624

548

Bài giảng chuyên đề nghiên cứu 

công nghệ - kỹ thuật xây dựng hiện 

đại Tăng Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

xậy dựng dân 

dụng và công 

nghiệp VĐ5914 624

549 Bài giảng nền và móng nâng cao Đặng Quang Huy

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Kỹ thuật xây 

dựng VĐ5916 624

550 Bài giảng cơ học đất nâng cao Hoàng Đình Phúc

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông VĐ5924 624

551

Bài giảng công nghệ tiên tiến trong 

xây dựng hạ tầng đô thị Vũ Minh Ngạn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5936 624

552 Bài giảng xây dựng cầu nâng cao Nguyễn Trọng Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5920 624

553 Bài giảng đường sắt đô thị Vũ Minh Ngạn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5938 624

554

Bài giảng vật liệu tiên tiến trong 

xây dựng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5934 624

555

Bài giảng quản lý công trình hạ tầng 

đô thị bằng công nghệ GIS và quét 

laser 3D mặt đất Vũ Minh Ngạn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5937 624

556

Bàì giảng từ biến và phá hủy của vật 

liệu bê tông Phạm Đức Thọ

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5939 624

557

Bài giảng mô phỏng số trong xây 

dựng Đỗ Ngọc Anh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5918 624

558

Bài giảng Các giải pháp nâng cao 

hiệu quả công nghệ thi công công 

trình ngầm Đặng Văn Kiên

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5961 624



559

Giáo trình sự cố kỹ thuật xảy ra 

trong xây dựng công trình ngầm và 

cách giải pháp dự báo, khắc phục Nguyễn Chí Thành

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5960 624

560 Tài liệu địa hóa nguyên tố Nguyễn Khắc Giảng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2017 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng thạch 

và địa hóa VĐ6012 551

561

Bài giảng thí nghiệm địa kỹ thuật 

ngoài trời

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - địa kỹ 

thuật VĐ6054 624

562

Bài giảng phân tích kết cấu ngoài 

giới hạn đàn hồi Ngô Xuân Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ6037 624

563 Bài giảng quan trắc địa kỹ thuật

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình địa kỹ 

thuật VĐ6038 526

564

Bài giảng kết cấu liên hợp thép - bê 

tông cốt thép Nguyễn Văn Mạnh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ6035 624

565

Giáo trình công nghệ GIS trong địa 

chất công trình -địa kỹ thuật Nhữ Việt Hà

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình địa kỹ 

thuật VĐ5786 526

566

Xây dựng công trình ngầm trong 

điều kiện đặc biệt Đặng Văn Kiên

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5959 624

567

Vật liệu, kết cấu chống mới trong 

xây dựng công trình ngầm và mỏ Võ Trọng Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5950 624

568

Ổn định và bền vững công trình 

ngầm Võ Trọng Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng VĐ5949 624

569

Giáo trình cơ học công trình ngầm 

và tính toán kết cấu chống giữ Trần Tuấn Minh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5956 624

570

Giáo trình ứng dụng các phương 

pháp số trong tính toán thiết kế 

công trình ngầm Trần Tuấn Minh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5955 624



571

Bài giảng quản lý dự án xây dựng 

công trình ngầm Nguyễn Duyên Phong

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5942 624

572

Bài giảng ứng dụng các quá trình 

vật lý trong xây dựng công trình 

ngầm Nguyễn Chí Thành

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5954 624

573

Bài giảng những tiến bộ trong lĩnh 

vực xây dựng công trình ngầm bằng 

phương pháp lộ thiên Nguyễn Chí Thành

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5953 624

574

Bài giảng bảo vệ môi trường trong 

xây dựng, sử dụng công trình ngầm 

và công trình đặc biệt Nguyễn Tài Tiến

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5945 624

575

Bài giảng quy hoạch mặt bằng và 

công trình bề mặt phục vụ cho xây 

dựng, sử dụng công trình ngầm Nguyễn Tài Tiến

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên Ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5943 624

576

Tự động hóa, tối ưu hóa thiết kế 

công trình ngầm và hệ thống công 

trình ngầm Đỗ Ngọc Thái

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2019 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyện ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5948 624

577

Những tiến bộ trong lĩnh vực thi 

công công trình ngầm bằng máy đào 

hầm Đỗ Ngọc Thái

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5947 624

578

Bải giảng dự báo tính toán áp lực 

lên công trình ngầm bằng các lí 

thuyết hiện đại mô hình hóa hệ 

thống "khối đá-công trình ngầm" Đỗ Ngọc Anh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2022 2

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây xựng công 

trình ngầm VĐ5944 624

579

Bài giảng dự báo, phòng ngừa, khắc 

phục các tai biến kỹ thuật trong xây 

dựng công trình ngầm Đỗ Ngọc Anh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5941 624

580

Công nghệ, kỹ thuật, thiết bị khoan 

nổ mìn mới trong xây dựng công 

trình ngầm Đỗ Ngọc Anh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5940 624

581

Bài giảng mô hình hóa các tính chất 

của đá và khối đá Đào Viết Đoàn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5952 624

582

Bài giảng kỹ thuật đo đạc quan trắc 

trong thi công công trình ngầm Đào Viết Đoàn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5951 624



583

Bài giảng áp lực đất đá và tải trọng 

tác dụng lên công trình ngầm Đặng Trung Thành

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên ngành 

Xây dựng công 

trình ngầm VĐ5946 624

584 Bài giảng ổn định mái dốc

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ6160 624

585

Bài giảng các phương pháp thí 

nghiệm không phá hủy

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ6159 624

586

Bài giảng Cơ học đá và các áp lực 

tác dụng lên công trình ngầm Võ Trọng Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ5982 624.151

587

Bài giảng Cơ sở phương pháp luận 

địa chất công trình Phạm Văn Tỵ

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ5974 624.151

588

Giáo trình Quản lý và đánh giá rủi 

ro địa chất công trình - địa kỹ thuật Nhữ Việt Hà

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình - địa kỹ 

thuật VĐ5978 624.151

589

Giáo trình Mô hình số thiết kế giải 

pháp địa kỹ thuật và nền móng công 

trình Nhữ Việt Hà

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình địa kỹ 

thuật VĐ5977 624.151

590

Giáo trình Công nghệ số địa chất 

công trình - kỹ thuật xây dựng Nhữ Việt Hà

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ5976 624.151

591

Giáo trình ứng dụng phần mềm địa 

kỹ thuật Nhữ Việt Hà

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - địa kỹ 

thuật VĐ5788 624.151



592

Bài giảng Sự cố công trình xây 

dụng và các giải pháp xử lý Nguyễn Thi Nụ

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ5972 624.151

593

Bài giảng nghiên cứu lựa chọn công 

nghệ khảo sát địa chất công trình Nguyễn Thị Nụ

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Đia chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ5971 624.151

594

Bài giảng Nghiên cứu lựa chọn các 

thông số cơ lý của đất đá và ứng 

dụng trong công tác thiết kế nền 

móng công trình Nguyễn Thị Nụ

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ5970 624.151

595

Bài giảng cao học Vật liệu xây dựng 

khoáng tự nhiên Nguyễn Thị Nụ

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ5969 624.151

596

Bài giảng chuyên đề NCKH Nghiên 

cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ 

nhân tạo trong xây dựng bản đồ 

phân vùng nguy cơ trượt lở Nguyễn Thành Dương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất VĐ5980 624.151

597

Bài giảng chuyên đề NCKH Nghiên 

cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ 

nhân tạo trong xây dựng bản đồ 

phân vùng nguy cơ lũ bùn đá Nguyễn Thành Dương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất VĐ5979 624.151

598

Bài giảng Trượt lở, lũ bùn đá và các 

giải pháp phòng, chống Nguyễn Thành Dương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất VĐ5973 624.151

599

Bài giảng địa chất động lực công 

trình Nguyễn Thành Dương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ5782 624.151

600

Bài giảng Sự hình thành tính chất 

địa chất công trình của đất đặc biệt 

và các phương pháp cải tạo Đỗ Minh Toàn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ5975 624.151



601

Bài giảng Phương pháp đánh giá 

chất lượng và gia cố khối đá Bùi Trường Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình VĐ5981 624.151

602

Bài giảng phương pháp mô hình 

trong địa chất thủy văn Trần Vũ Long

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ6002 551

603

Bài giảng Thủy địa hóa đồng vị và 

hạt nhân Trần Vũ Long

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ6001 551

604

Bài giảng các đá biến đổi nhiệt dịch 

vây quanh quặng Trần Bỉnh Chư

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2016 1 kỹ thuật địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng sản học VĐ6015 551

605

Các phức hệ thạch học và khoáng 

sản liên quan Tô Xuân Bản

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2012 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng thạch 

và đại hóa VĐ6011 551

606

Bài giảng Cơ sở toán cơ địa chất 

công trình và lý thuyết biến đổi tính 

chất của đất đá Tạ Đức Thịnh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất VĐ5965 624.151

607

Bài giảng bảo vệ môi trường trong 

hoạt động khoáng sản Phan Viết Sơn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất khoáng 

sản và thăm dò VĐ5993 551

608

Bài giảng tính toán địa chất thủy 

văn Phạm Quý Nhân

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - địa chất 

công trình VĐ6000 551

609

Bài giảng phương pháp thăm dò các 

mỏ than Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2021 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất VĐ6017 551

610

Bài giảng địa chất các mỏ than Việt 

Nam và phương pháp thăm dò Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất khoáng 

sản và thăm dò VĐ5998 551

611

Bài giảng luật và chính sách về 

khoáng sản - môi trường

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất VĐ5991 551



612

Giáo trình mô hình hóa các tính 

chất của khoáng sản và phương 

pháp thăm dò Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất khoáng 

sản và thăm dò VĐ5968 551

613

Bài giảng nền và móng công trình 

nâng cao Nguyễn Văn Phóng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất VĐ5966 624.151

614

Bài giảng Kỹ thuật xử lý nền đất 

yếu và vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp Nguyễn Huy Phương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ5964 624.151

615

Bài giảng cao học ngành địa chất 

công trình - địa kỹ thuật Lý thuyết 

cố kết, lưu biến và ổn định Nguyễn Huy Phương

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2012 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - địa kỹ 

thuật VĐ5963 624.151

616

Bài giảng Tính chất động học của 

đất Nguyễn Văn Phóng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất VĐ5962 624.151

617

Bài giảng các quá trình hình thành 

thành phần hóa học nước dưới đất Nguyễn Kim Ngọc

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ6003 551

618

Bài giảng cao học Công nghệ bê 

tông nâng cao Nguyễn Thị Nụ

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ Thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ5967 624.151

619

Bài giảng sinh khoáng Việt Nam và 

các miền lân cận Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2015 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng sản học VĐ6019 551

620

Bài giảng các phương pháp đồng vị 

trong nghiên cứu thạch luận và sinh 

khoáng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2016 1

Ngàng Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng sản học VĐ6016 551

621

Bài giảng ứng dụng phương pháp 

mô hình hóa trong thăm dò và đánh 

giá tài nguyên Nguyễn Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2017 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất VĐ6008 551

622

Bài giảng đánh giá tác động môi 

trường Nguyễn Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ6006 551



623

Bài giảng địa chất thủy văn môi 

trường Nguyễn Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - ĐCCT VĐ5999 551

624

Bài giảng phương pháp nghiên cứu 

khoáng sản ẩn Nguyễn Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Kỹ thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất khoáng 

sản và thăm dò VĐ5996 551

625 Bài giảng Sinh khoáng học Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng VĐ5995 551

626 Bài giảng Khoáng chất công nghiệp Nguyễn Văn Lâm

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Kỹ thuật địa 

chất( Địa chất 

tìm kiếm và 

tham dò)_ VĐ5994 551

627 Giáo trình các quá trình tạo quặng Nguyễn Quang Luật

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất tìm 

kiếm và tham 

dò_ VĐ5983 551

628

Bài giảng khoáng vật và địa hóa các 

quá trình nhiệt dịch Nguyễn Khắc Giảng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2016 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng vật học 

và địa hóa học VĐ6020 551

629 Đá quý và ngọc

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng thạch 

và địa hóa VĐ6018 551

630

Bài giảng cơ sở địa chất và phương 

pháp luận thăm dò khoáng sản Nguyễn Tiến Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2015 1

Ngành kỹ thuật 

địa chất VĐ6014 551

631

Giáo trình nghiên cứu và dự báo 

định lượng tài nguyên khoáng sản Nguyễn Tiến Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất VĐ5992 551

632

Bài giảng địa chất và khoáng sản 

biển Nguyễn Khắc Du

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất khoáng 

sản và thăm dò VĐ5988 551

633

Bài giảng phương pháp xây dựng và 

phân tích các dự án đầu tư phát triển 

mỏ Nguyễn Tiến Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất VĐ5986 551



634

Bài giảng quản lý tài nguyên 

khoáng sản Nguyễn Tiến Dũng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất VĐ5985 551

635

Bài giảng thiết lập cơ sở dữ liệu địa 

chất khoáng sản Khương Thế Hùng

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất VĐ5984 551

636

Giáo trình phương pháp xử lý thông 

tin địa chất

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất khoáng 

sản và Thăm dò VĐ5990 551

637

Bài giảng địa chất thủy văn trong 

xây dựng công trình ngầm và mỏ Đoàn Văn Cánh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất thủy 

văn / ; Chuyên 

ngành Địa chất 

thủy văn - Địa 

chất công trình VĐ6007 551

638

Bài giảng tìm kiếm, thăm dò và 

đánh giá trữ lượng nước dưới đất Đoàn Văn Cánh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - địa chất 

công trình VĐ6005 551

639

Bài giảng Động thái và cân bằng 

nước dưới đất Đặng Hữu Ơn

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình VĐ6004 551

640

Bài giảng ứng dụng GIS và viễn 

thám trong nghiên cứu địa chất 

khoáng sản Bùi Hoàng Bắc

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất khoáng 

sản và thăm dò VĐ5997 551

641

Bài giảng tin học ứng dụng và địa 

thống kê Bùi Hoàng Bắc

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất VĐ5989 551

642

Giáo trình các phương pháp nghiên 

cứu thành phần vật chất quặng Bùi Hoàng Bắc

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất VĐ5987 551

643

Bài giảng phương pháp nghiên cứu 

sinh khoáng-dự báo khoáng sản ẩn 

sâu

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành kỹ thuật 

địa chất VĐ6010 551

644

Bài giảng phương pháp đánh giá tài 

nguyên khoáng sản Lương Quang Khang

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2015 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất VĐ6009 551

645

Bài giảng phương pháp tính toán 

thiết kế máy đào lò Nguyễn Khắc Lĩnh

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2025 1

Ngành kỹ thuật 

xây dựng VĐ6034 526



646

Bài giảng xử lý nước và các phương 

pháp phân tích nước hiện đại Trần Vũ Long

Đại học Mỏ - Địa 

chất 2024 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất VD6195 551

647 Giáo trình địa chất biển đại cương Nguyễn Hữu Hiệp

Giao thông vận 

tải 2025 2 299000

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật địa 

chất VĐ5870 551.461

648 Giáo trình cơ học đất Nguyễn Văn Phóng

Giao thông vận 

tải 2025 2 379000

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật VĐ5869 624.513

649

Khoáng vật học vỏ phong hóa và 

đới quặng oxy hóa Nguyễn Trung Thành

Giao thông vận 

tải 2024 2 120000

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng thạch 

địa hóa VĐ5741 549

650 The future of Energy gases Howell,David G

United States 

Government 

Printing Office 1993 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng KĐ1586 333.823

651

English for Tourism and Hospitality  

;  In higher education studies Mol, Hans Garnet Edu 2008 1 4880000

Ngành Du lịch 

địa chất

Chuyên ngành 

Du lịch địa chất KĐ2540 428

652

English for Tourism Vocabulary 

Builder: Dialogues and Practice for 

Airports, Hotels, Food & Beverage, 

Transportation, & Sightseeing 

(Intermediate English Vocabulary 

Builder) Bolen, Jackie

Independently 

published 2021 1 4723810

Ngành Du lịch 

địa chất

Chuyên ngành 

Du lịch địa chất KĐ2523 428.24

653 Advanced Mineralogy Marfunin, Arnold S Springer 1998 1 10080000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng KĐ2536 549

654

Minerals : Their Constitution and 

Origin Wenk, Hans-Rudolf

Cambridge 

University Press 2016 1 11680000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Khoáng thạch KĐ2511(1) 549

655

Geophysics for the Mineral 

Exploration Geoscientist Dentith, Michael

Cambridge 

University Press 2014 1 3070000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa vật lý KĐ2119 550

656

3D Digital Geological Models: 

From Terrestrial Outcrops to 

Planetary Surfaces (Geophysical 

Monograph) Bistacchi, Andrea Wiley 2022 1 8100000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật địa 

chất KĐ2538 550.28



657

From Geoheritage to Geoparks: 

Case Studies from Africa and 

Beyond Ezzoura Errami Springer 2016 1 7602000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật địa 

chất KĐ2516 550.9

658

Karst Hydrogeology and 

Geomorphology Ford, Derek Wiley 2007 1 9230000

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn KĐ2509(1) 551.447

659

Environmental tracers in subsurface 

hydrology Cook, Peter G

Kluwer acdemic 

publisher 2012 1 7800000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình KĐ2367 551.49

660 Methods in Karst Hydrogeology Goldscheider Nico CRC Press 2019 1 6909000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình KĐ2515 551.49

661

The Mapping of Geological 

Structures McClay, K. R

John Wiley & 

Sons 1992 1 8760000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật địa 

chất KĐ2519 551.8

662

Engineering rock mechanics an 

introduction to the principles Hudson, John A Elsevier 2007 1 2819000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất KĐ2240 552

663

Earth Materials:Introduction to 

Mineralogy and Petrology

Cornelis Kelin, 

Anthony Philpotts

Cambridge 

University Press 2017 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất KĐ2535 553

664

Mineralogy and Geochemistry of 

Gems Panagiotis Voudouris MDPI 2020 1 7590476

Đá quý Đá mỹ 

nghệ

Đá quý Đá mỹ 

nghệ KĐ2537 553

665 Gemstones and Their Origins Keller, Peter C

Van Nostrand 

Reinhold 2012 1 7014000

Ngành Đá quý 

Đá mỹ nghệ

Chuyên ngành 

Đá quý Đá mỹ 

nghệ KĐ2539 553.8

666

Diamonds in Nature: A Guide to 

Rough Diamonds Tappert, Ralf Springer 2011 1 9933333

Ngành Đá quý 

đá mỹ nghệ

Chuyên ngành 

Đá quý đá mỹ 

nghệ KĐ2520 553.8

667 Jewel Miller Judith PENGUIN UK 2016 1 8760000

Ngành Đá quý 

đá mỹ nghệ

Chuyên ngành 

Đá quý đá mỹ 

nghệ KĐ2530 553.8



668

Diamond Drilling for Gold and 

Other Minerals : A Practical 

Handbook on the Use of Modern 

Diamond Core Drills in Prospecting 

and Exploiting Mineral-bearing 

Properties Denne, G. A Scholar select 2018 1 1460000

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất KĐ2234 553.82

669 Essentials of Medical Geology Springer 2016 1 11857142

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất học KĐ2531 614

670

Introduction to Medical Geology / 

Focus on tropical environments Dissanayake, C. B Springer 2009 1 10880000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất học KĐ2525 614.42

671

Medical Geology: A Regional 

Synthesis Selinus, Olle Springer 2010 1 8480000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất học KĐ2522 615.9

672

Theory of Sampling and Sampling 

Practice Pitard, Francis F CRC Press 2019 1 11180000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Ngành Nguyên 

liệu khoáng KĐ2528 622

673

Geography of the World: The 

Essential Family Guide to 

Geography and Culture

Dorling 

Kindersley 2006 1 6460000

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất học KĐ2517 910

674 The Principles of Geotourism Anze Chen Springer 2015 1 6020000

Ngành Du lịch 

địa chất

Chuyên ngành 

Du lịch địa chất KĐ2533 910.28

675 Chemistry of coal utilization

John Wiley & 

Sons 1945 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng KĐ1211 662.6

676

Encyclopedia of surface-active 

agents Sisley, J. P

Chemical 

Publishing 1952 1 Ngành Địa chất KĐ1217 668.1

677

Automation in mining, mineral and 

metal processing 1998 Heidepriem J Pergamon 1999 1

Ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất KĐ109 669

678

The road to jaramillo : Critical 

years of the recolution in earth 

science Glen William

Stanford 

University 1982 1 Ngành Địa chất KĐ1094 551.1

679

Geography the world and its people 

:. National geographic society Boehm Richard G McGraw Hill 2000 2

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất KĐ469(2) 910



680

Geography The World And Its 

People Boehm, Richard G McGraw Hill 2002 3

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất KĐ383(2) 910

681

Earth from space : Smithsonian 

national air and space museum Johnston, Andrew K Firefly 2004 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất KĐ1207 910

682

Saxa Loquntur (Rocks Speak) : The 

Life and times of the geologist, 

Gerald M. Friedman Friedman, Gerald M

SEPM 

Foundation 2006 1

Ngành Khoa 

học và kỹ thuật 

địa chất KĐ1203 925.5

683 Rapid Load Fracture Testing Chona, Ravinder ASTM 1992 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất KĐ232 620.1

684

Petrography applied to concrete and 

concrete aggregates Stark, Erlin ASTM 1990 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật Địa 

chất KĐ283 620.1

685

Development geology reference 

manual AAPG 1992 1 Ngành Địa chất

Chuyên ngành 

Thăm dò địa 

chất KĐ1208 622

686

Proceedings :. Geological and 

production sections Dunstan A. E

The Office of The 

Congress 1934 1 Ngành Địa chất KĐ1264 622

687

Small- Scale Gold- Mining : 

Processing Techniques in 

Developing Countries Priester, Michael Vieweg 1992 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất

Chuyên ngành 

nguyên liệu 

khoáng KĐ149 622

688 Reservoir Stimulation

Schlumberger 

Educational 

Services 1987 1 Ngành Địa chất KĐ1149 622

689 A to z of Earth Scientists Gates, Alexander E Facts on file 2003 1

Ngành Kỹ thuật 

Địa chất

Chuyên ngành 

Địa chất KĐ1282 622

690

Rock reinforcement : talking 

technically case studies pruduct 

specifications Atlas Copco 6 Ngành Địa chất KĐ593(6) 622

691

Seismic imaging of carbonate 

reservoirs and systems AAPG 2004 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất KĐ1177 622

692

Proceedings of the symposium on 

the application of geophysics to 

engineering and environmental 

problems EEGS 1994 2

Ngành Kỹ thuật 

địa chất KĐ1272(2) 622

693

Earth : An introduction ot physical 

geology Tarbuck, Edward J

Pearson Prentice 

Hall 2005 1 Ngành Địa chất KĐ1157 550



694 Geophysical signal analysis Robison, Enders A Prentice-Hall 1980 1 Ngành Địa chất KĐ1128 622.15

695

Hydrothermal mineral deposits : 

Principles and fundamental 

concepts for the exploration 

geologist Pirajno Franco Springer-Verlag 1992 1 Ngành Địa chất KĐ82 622.159

696 Geophysics I :. Seismic Methods Beaumont, Edward A AAPG 1989 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất KĐ1233 622.18

697

Geophysics II :. Tools for seismic 

interpretation Beaumont, Edward A AAPG 1989 1

Ngành kỹ thuật 

địa chất KĐ1234 622.18

698 Invertebrate Fossils Moore, Raymond C Mc Graw Hill 1952 Ngành Địa chất KĐ1159 622.18

699 Principles of engineering geology Johnson, Robert B Wiley 1988 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất KĐ143 624

700

Geotechnical and geoenvironmental 

engineering handbook Rowe, R. Kerry KAP 2001 2

Ngành Kỹ thuật 

địa chất KĐ177 624

701

Geotechnical and foundation 

engineering : Design and 

construction Day, Robert W Mc Graw Hill 1999 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất KĐ252 624.1

702 Dynamic geotechnical testing II Ebelhar Ronald J ASTM 1994 1 Ngành Địa chất KĐ215 624.1

703

Geotechnical application of remote 

sensing and remote data 

transmission Johnson A I ASTM 1986 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất KĐ244 624.1

704

Nondestructive and Automated 

Testing for Soil and Rock 

Properties Marr, W. A ASTM 1999 2

Ngành Kỹ thuật 

địa chất KĐ221 624.1

705 Rock for Erosion Control McElroy, Charles H ASTM 1993 2

Ngành Kỹ thuật 

địa chất KĐ231(2) 624.1

706

Geophysical Applications for 

Geotechnical Investigations Paillet Frederick L ASTM 1990 2

Ngành Kỹ thuật 

địa chất KĐ246(2) 624.1

707

Geotechnics for sustainable 

development Phùng Đức Long

Contruction 

Publishing House 2011 1

Ngành Kỹ thuật 

địa chất KĐ1514 624.1

708

Production drilling : in underground 

mining Atlas Copco 2008 7

Ngành Kỹ thuật 

địa chất KĐ591 624.1



709

Dredging, Remediation, and 

Containment of Contaminated 

Sediments Demars, Kenneth R ASTM 1995 2 Ngành Địa chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật địa 

chất KĐ223(2) 628.1

710

Geotechnics of Waste Fills - Theory 

and Practice Landva, Arvid ASTM 1994 2 Ngành Địa chất KĐ226(2) 628.3


